Trường Cao đẳng nghề TP. HCM

MỤC LỤC
2I.
THÔNG TIN CHUNG.


21.
Tóm tắt đề án :


22.
Đơn vị tư vấn lập Đề án :


2II.
CĂN CỨ PHÁP LÝ.


4III.
THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGHỀ VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO


33IV.
SỰ CẦN THIẾT - MỤC TIÊU – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ :


331.
Sự cần thiết đầu tư.


422.
Mục tiêu đầu tư.


433.
Hình thức đầu tư:


43V.
QUY MÔ ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN:


431.
Quy mô đầu tư.


432.
Loại công trình - Cấp công trình


433.
Nguồn vốn :


44VI.
QUY MÔ DỰ ÁN:


44VII.
HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN


47VIII.
KINH PHÍ ĐẦU TƯ :


48IX.
KẾT LUẬN :


49PHỤ LỤC 1


66PHỤ LỤC 2




	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP. HCM
---------------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

	
	Tp.HCM, Ngày      tháng 10  năm 2013


ĐỀ ÁN 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP. HCM THÀNH TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2020
I. THÔNG TIN CHUNG.

1. Tóm tắt đề án : 

· Tên đề án
: Xây dựng và phát triển trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM thành trường chất lượng cao từ năm 2014 đến 2020.

· Địa điểm
: Số 38 Trần Khánh Dư,  Phường Tân Định, Quận 1 TP.HCM
2. Đơn vị tư vấn lập Đề án :

· Tên cơ quan
: Trường Cao đẳng nghề TP. HCM
· Địa chỉ
: Số 38 Trần Khánh Dư,  Phường Tân Định, Quận 1 TP.HCM
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ.
1. Căn cứ pháp lý.

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.

· Luật dạy nghề số 76/ 2006/ QH11 ngày 29 /11/ 2006  của quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đề án đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đề án đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định số 49/2010/NĐ-CP-14/05/2010. Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

· Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

· Thông số 03/2009/TT_BXD của Bộ Xây Dựng ngày 26 tháng 3 năm 2009 về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đề án đầu tư xây dựng công trình.

· Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

· Thông tư số 44/2009/TT- BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

· Thông tư số: 30/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề;

· Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/09/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43 /2006/NĐ-CP   ngày 25/04/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính: chi phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề;

· Thông tư số 21/2011/Tt-BLĐTBXH ngày 29/07/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỷ thuật cơ khí –Mỹ thuật ứng dụng – Kế toán, kiểm toán- Công nghệ thông tin;

· Quyết định số 854/ QĐ-LĐTBXH ngày 6/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

· Quyết định số : 58/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 09 tháng 6 năm 2008 Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

· Quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện công nghiệp”.

· Quyết định số : 72/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2008 Về hướng dẫn đăng ký hoạt động dạy nghề.

· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Về việc ban hành  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003  "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" ;

· Công văn Số:  3166/LĐTBXH-DN, ngày 29  tháng 04  năm 2009 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH.

III. THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGHỀ VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO
1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường

Trường Công nhân Kỹ thuật TP. HCM được UBND Thành phố quyết định thành lập vào tháng 10/1999 với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo lao động kỹ thuật, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Ngày 31/1/2007 Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ra Quyết định số 196/QĐ- BLĐTBXH thành lập Trường Cao Đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật TP. HCM.

Trường có vị trí thuận lợi tại trung tâm thành phố; diện tích hơn 35.000 m2, được Bộ LĐTB&XH chọn là trường đầu tư tập trung trọng điểm từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 – 2005, 2006 – 2010 và giai đoạn 2011-2015 trường được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt 5 Nghề trọng điểm được hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia (Quyết định số 826/QĐ- LĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2011), gồm 2 nghề cấp độ Quốc tế: Điện tử Công nghiệp và Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), 2 nghề Cấp Khu vực: Chế biến thực phẩm và Kỹ thuật máy lạnh- Điều hòa không khí, 1 nghề cấp Quốc gia: Công nghệ thông tin (Cơ sở dữ liệu)
Trường đã đạt chuẩn Kiểm định của Bộ lao Động thương Binh và Xã hội năm 2009.

 Chức năng – nhiệm vụ được giao:

· Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ các ngành nghề thực tiễn xã hội có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao phục vụ cho phát triển KT-XH, khu vực và hội nhập quốc tế.

· Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

· Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

· Dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng phục vụ xuất khẩu lao động..
2. Thực trạng của các nghề đầu tư trong phạm vi Đề án Nghề trọng điểm đào tạo.

· Nghề Điện công nghiệp.
Thời điểm bắt đầu đào tạo: 
· Từ năm 2001 đến 2007: Đào tạo CNKT

· Từ năm 2007 đến nay: Đào tạo trình độ Trung cấp nghề.
· Nghề Công nghệ thông tin 

Thời điểm bắt đầu đào tạo: 

· Từ năm 2001 đến 2007: Đào tạo CNKT

· Từ năm 2007 đến nay: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

· Nghề Điện tử công nghiệp

Thời điểm bắt đầu đào tạo:

· Từ năm 2001 đến 2007: Đào tạo CNKT
· Từ năm 2007 đến nay: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.
· Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí.

Thời điểm bắt đầu đào tạo: 

· Từ năm 2001 đến 2007: Đào tạo CNKT

· Từ năm 2007 đến nay: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

· Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong CN:

· Từ năm 2013: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề
· Nghề cắt gọt kim loại:

· Từ năm 2012 đến 2013: Đào tạo Trung cấp
· Từ năm 2007 đến nay: Đào tạo trình độ Cao đẳng nghề
3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại thời hiện tại
a) Cơ sở vật chất

 Tổng diện tích (Cơ sở 1 + Cơ sở 2): 35.349 m2 
	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết 
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng thực hành, Nhà xưởng
	31
	2965
	

	3
	Phòng làm việc
	23
	704
	

	4
	Khác
	30
	1428
	


· Nghề Công nghệ thông tin 

· Khu học thực hành: 7 phòng thực hành máy tính

	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết 
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng thực hành 
	3
	180
	

	3
	Xưởng thực hành
	4
	180
	


Đánh giá mức độ về cơ sở vật chất hiện tại so với yêu cầu về quy mô đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 là 50%. Do đó để đạt chuẩn Cấp độ Quốc tế và lưu lượng SVHS đến 2015  là 1050 SV cao đẳng nghề và 520 HS trung cấp nghề của nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), trường cần đầu tư trang bị phòng học, xưởng thực hành sau:

Khối lý thuyết, thực hành, hành chánh  gồm có : Phòng lý thuyết, Thư viện, Phòng Khoa CNTT, các phòng thực hành máy tính.

· Nghề Điện tử công nghiệp

· Khu học thực hành: 6 xưởng
	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết 
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng Thực hành 
	2
	120
	

	3
	Xưởng thực hành
	4
	180
	


Đánh giá mức độ cơ sở vật chất hiện tại  so với yêu cầu về quy mô đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 là (40%). Do đó để đạt chuẩn Cấp độ Quốc tế và lưu lượng SVHS đến 2015 là 900 SV cao đẳng nghề và 500 HS trung cấp nghề của nghề Điện tử công nghiệp, trường cần đầu tư trang bị phòng học, xưởng thực hành sau:

 Khối lý thuyết, thực hành, hành chánh  gồm có: Phòng lý thuyết, Thư viện, Văn phòng Khoa điện tử, các phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện, thí nghiệm Kỹ thuật số, Xung, Điện tử công suất

· Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí.

· Khu học thực hành: 2 xưởng

	S TT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng Thực hành
	1
	48
	

	3
	Xưởng thực hành
	1
	112
	


Đánh giá mức độ về cơ sở sở vật chất hiện nay so với yêu cầu về quy mô đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 là (20%). Do đó để đạt chuẩn Cấp độ Khu vực,  lưu lượng SVHS đến 2015 là  960 SV cao đẳng nghề và 540  HS trung cấp nghề của nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điêu hòa không khí, trường cần đầu tư trang bị phòng học, xưởng thực hành sau:

 Khối lý thuyết, thực hành, hành chánh gồm có: Phòng lý thuyết, Thư viện, Văn phòng Khoa Điện lạnh, các phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện, thí nghiệm Kỹ thuật số, Xung, Điện tử công suất.

Khối xưởng gồm có: Xưởng điện lạnh; xưởng Điện công nghiệp.

· Nghề Cắt gọt kim loại:

· Khu học thực hành: 7 phòng thực hành máy tính

	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng Thực hành
	3
	180
	

	3
	Xưởng thực hành
	3
	375
	


· Nghề Điện công nghiệp:

· Khu học thực hành: 7 phòng thực hành máy tính

	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	27
	1.704
	Học chung các nghề

	2
	Phòng Thực hành
	3
	180
	

	3
	Xưởng thực hành
	4
	304
	


· Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp:

· Khu học thực hành: 7 phòng thực hành máy tính

	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	27
	1.704
	Học chung các nghề


	2
	Phòng Thực hành
	3
	180
	

	3
	Xưởng thực hành
	4
	304
	


b) Thiết bị, máy móc, phương tiện chủ yếu để đào tạo (tên, số lượng, năm sản xuất)

·  Thiết bị, máy móc, phương tiện hiện có nghề Công nghệ thông tin

	S TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	SL
	Năm đầu tư

	1
	Laptop Lenovo ThinkPad T400
	Bộ
	2
	2008

	2
	Máy chiếu Sony Compact Projector VPL-CX150
	Cái
	2
	2008

	3
	Màn chiếu đứng 3 chân (Di động)-Tripod Screen
	Cái
	2
	2008

	4
	Bảng điện tử 3M TM Digital Board DB578
	Cái
	1
	2008

	5
	Router Draytek - V2820
	Cái
	2
	2008

	6
	Linksys swith layer 2
	Cái
	10
	2008

	7
	Card, Cable cho Router Cisco ( WIC - 2T)
	Bộ
	1
	2008

	8
	Cisco Swith layer 3
	Cái
	1
	2008

	9
	Cisco Wireless Access Poit
	Cái
	2
	2008

	10
	IDEAL ( đồng hồ đo) navitek standard kit
	Cái
	1
	2008

	11
	Cat 6 Hand Tool with Die Set(Kềm cắt 6)
	Cái
	1
	2008

	12
	110 Connect Impact Toll With blade (Kềm nhấn)
	Cái
	1
	2008

	13
	Handheld Terminaton Tool for SL Jacks ( kềm AMP)
	Cái
	1
	2008

	14
	Open Rack 27U, H= 1300
	Cái
	4
	2008

	15
	Máy VT Q6600-HDD160G+LCD 17''HP
	Cái
	42
	2008

	16
	Sever IBM X3500 + LCD 17''
	Bộ
	1
	2008

	17
	Swith 2024 - 24P
	Cái
	2
	2008

	18
	Máy lạnh PANA 2.5HP - 2K
	Cái
	2
	2008

	19
	On Ap Lioa( 200KVA)
	Cái
	1
	2008

	20
	UPS SANTAK 2000VA
	Cái
	2
	2008

	21
	Máy lạnh 2 HP – Reetech
	Bộ
	1
	2008

	22
	File Server PIII-933/CD Rom 52X
	bộ
	1
	2002

	
	CDWriter/Fax Modem 56K/HDD
	
	
	

	
	18.2Gb/SDRam 512Mb
	
	
	

	23
	Máy VT 766 - HDD 20Gb -
	"
	4
	2002

	
	SD 128Mb-Card AGP 8Mb
	
	
	

	24
	On áp Lioa
	cái
	1
	2002

	25
	Máy in Epson 2180
	"
	1
	2002

	26
	Averkey 500
	"
	1
	2002

	27
	Máy VT 766 - HDD 20Gb -
	bộ
	7
	2002

	
	SD 128Mb-Card AGP 8Mb
	
	
	2002

	28
	Máy Intel Pentium S-MMX
	"
	10
	2002

	
	CD Rom 12X - 48X
	
	
	2002

	29
	Tivi Samsung 29" (có giá treo)
	cái
	1
	2002

	30
	Bộ lưu điện Santak
	"
	1
	2004

	31
	Pentium P4-2.4G/DDRam 256/CDRom
	"
	1
	2004

	32
	Celeron 2G/Ram 256Mb/CDRom
	"
	4
	2004

	33
	Celeron 2G/Ram 256Mb
	"
	5
	2004

	34
	Switch 24port
	cái
	1
	2004

	35
	Celeron 1,1G-HDD 20G-SDRam 256
	bộ
	2
	2004

	36
	Celeron 1,7G-HDD 20G-DDRam 256
	"
	1
	2004

	37
	P4-3G /DDR 512 /HDD 18G+80G /CDR,Monitor 15"
	"
	1
	2004

	38
	Switch Linpro 24port
	cái
	1
	2004

	39
	Linpro Access point
	"
	1
	2004

	40
	Nic linpro USB Wireless 802
	"
	2
	2004

	41
	Màn hình 21"
	"
	3
	2004

	42
	Modem ADSL Draytek V2500
	"
	1
	2004

	43
	Switch 3C-17300, 24port
	"
	1
	2004

	44
	Máy lạnh PANA 1cục
	"
	1
	2004

	45
	Server IBM P3-550Mhz x 4/ Monitor 15"
	bộ
	1
	2004

	46
	Bộ lưu điện Santak
	"
	1
	2004

	47
	P4-2.26G/DDR 256Mb/Monitor 15"
	"
	20
	2004

	48
	Server Dell/Ram 2048Mb/CDR
	"
	1
	2004

	49
	Tổng đài 4port
	cái
	1
	2005

	50
	UPS Sentak
	"
	1
	2005

	51
	Server
	
	1
	2005

	52
	Switch 24port
	"
	2
	2005

	53
	Pentium P4-2.66G
	bộ
	15
	2005

	54
	Switch 24port Linpro
	cái
	1
	2005

	55
	Bộ chuyển đổi DKVM -4KD Link
	bộ
	1
	2005

	56
	Pentium 4 - 3.0G - 0 có HDD
	"
	20
	2006

	57
	Server IBM 3.0G - 512Mb-Moni 15"
	"
	1
	2006

	58
	Máy lạnh 2cục Mitsubishi
	cái
	1
	2007

	59
	Fax Modum Draytek V3300B+
	"
	1
	2007

	60
	Router Cisco 2821
	"
	2
	2007

	61
	Máy lạnh Mitsumishi 2K
	"
	1
	2007

	62
	Máy lạnh Mitsumishi 2K
	"
	2
	2007

	63
	Ổn áp Lioa
	"
	1
	2007

	64
	CPU Core2 Quad 2.4 Q6600
	"
	1
	2007

	
	DDRam 1GB - Case crystal-Power 650W
	
	
	2007

	65
	Máy Core 2 Quad - Q6600 2.4G
	bộ
	41
	2007

	
	DDRII 2Gb / DVD / Monitor 15" LCD
	
	
	2007

	66
	Server Intel Dual Core Xeon 5050
	"
	1
	2007

	
	3.0G - Monitor 15" LCD
	
	
	2007


Đánh giá khả năng đáp ứng của thiết bị hiện tại so với quy mô HSSV và yêu cầu thực hành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề CNTT đến năm 2015 là 50% và chỉ đạt mức độ cấp quốc gia. Do đó đề nghị đầu tư cấp  độ Quốc tế  về trang thiết bị. 

·  Thiết bị, máy móc, phương tiện hiện có Nghề Điện tử công nghiệp:

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	Đơn vị
	SL
	Năm đầu tư

	1
	 Bộ cảm biến lân cận (Festo)
	bộ
	1
	2007

	2
	 Bộ cảm biến k.cách & chuyển vị
	bộ
	1
	2007

	3
	 Bộ cảm biến lực & áp suất
	bộ
	1
	2007

	4
	 Phim trong g.dạy về cảm biến
	bộ
	1
	2007

	5
	 Test kiểm tra cảm biến chuyên dùng
	bộ
	2
	2007

	6
	 Đồng hồ đo digital Sanwa (Nhật)
	bộ
	3
	2007

	7
	 Dây nối điện thí nghiệm
	bộ
	3
	2007

	8
	 Bộ nguồn 24VDC chuyên dùng
	bộ
	3
	2007

	9
	 Thước có thang chia độ chính xác cao
	cái
	2
	2007

	10
	 Mặt bảng chuyên dùng
	bộ
	3
	2007

	11
	 Khung gá lắp bảng thí nghiệm
	bộ
	3
	2007

	12
	 Phụ kiện dùng cho mặt bàn TN
	bộ
	3
	2007

	13
	 Máy nén khí chuyên dùng
	cái
	1
	2007

	14
	 TN đo lường & điều khiển quá trình
	bộ
	1
	2007

	15
	 Bộ lập trình logic IC on board
	bộ
	5
	2007

	16
	 Máy vi tính
	bộ
	5
	2007

	17
	Bộ thí nghiệm lập trình Logic
	Bộ
	1
	2008

	18
	Laboratory Mode - Lan Network (Thiết bị cho giáo viên)
	Bộ
	1
	2008

	19
	Máy tính ( PC) E4600-1G-HDD160G+LCD16'' AOC
	Bộ
	20
	2008

	20
	laptop Toshiba M300-A406
	Bộ
	1
	2008

	21
	Máy chiếu sony VPL-CX125
	Bộ
	1
	2008

	22
	Màn chiếu DATILE 120''
	Bộ
	1
	2008

	23
	Máy lạnh 1,5HP – Reetech
	Bộ
	1
	2008

	24
	Máy lạnh 2 HP – Reetech
	Bộ
	1
	2008

	25
	Bộ logic số cơ bản 1
	Bộ
	10
	2009

	26
	Bộ logic số cơ bản 2
	Bộ
	10
	2009

	27
	Bộ thí nghiệm về Logic số nâng cao 
	Bộ
	10
	2009

	28
	Bộ chân đế kết nối máy (nguồn kèm theo)
	Bộ
	10
	2009

	29
	Máy tính (PC) HP Pavilion P6217L
	Bộ
	5
	2009

	30
	Bảng điện tử 3M DB - 578 Digital Board
	Cái
	1
	2009

	31
	Máy in HP Laser Jet P2035N
	Cái
	1
	2009

	32
	Khung thí nghiệm 
	Bộ
	1
	2010

	33
	Modul Tải điện trở
	Bộ
	2
	2010

	34
	Modul Tải điện cảm
	Bộ
	1
	2010

	35
	Modul Tải điện dung
	Bộ
	2
	2010

	36
	Modul Cuộn khung san bằng
	Bộ
	2
	2010

	37
	Modul mạch điện tử công suất IGBT
	Bộ
	1
	2010

	38
	Modul mạch điện tử công suất Thyristor
	Bộ
	2
	2010

	39
	Modul mạch điện tử công suất Diodes
	Bộ
	1
	2010

	40
	Modul điều khiển băm xung /nghịch lưu
	Bộ
	1
	2010

	42
	Modul Khối kích mở Thyristor
	Bộ
	1
	2010

	42
	Modul Máy phát hàm số
	Bộ
	1
	2010

	43
	Modul Bộ điều khiển P.I.D.
	Bộ
	1
	2010

	44
	Modul Bộ cách ly dạng / p
	Bộ
	1
	2010

	45
	Động cơ / Máy phát một chiều chế tạo cho mục đích thí nghiệm
	Bộ
	1
	2010

	46
	Động cơ không Đồng bộ roto lồng sóc chế tạo cho mục đích thí nghiệm
	Bộ
	1
	2010

	47
	Thiết bị đo Moment. Tốc độ và kéo động cơ cho thí nghiệm lấy đặc tính truyền động  Điện-điện tử
	Bộ
	1
	2010

	48
	Bộ dây nối + dây curoa
	Bộ
	1
	2010

	49
	Hệ thống điều khiển tuabin gió
	ht
	1
	2010

	50
	Hệ thống điều khiển quy trình
	ht
	1
	2010

	51
	Hệ thống điều khiển đóng chai
	ht
	1
	2010

	52
	Module thí nghiệm điện tử công suất
	ht
	1
	2010

	53
	Thiết bị đo lường
	cấi
	1
	2010

	54
	 Máy in Xerox P8 EX
	Cái
	1
	2001

	55
	 Logo! 230 RC 6ED1 052, 1FBOO - OBA 3 (Siemens - Đức)
	Cái
	2
	2000

	56
	 Zen LCD type  100-240VAC, Omron - Mỹ
	Cái
	2
	2002

	57
	 Tivi màu dàn trải
	Cái
	1
	2002

	58
	 Tivi trắng đen dàn trải
	Cái
	1
	2002

	59
	 Radio cassette dàn trải
	Cái
	1
	2002

	60
	 Máy phát sọc màu
	Cái
	5
	2002

	61
	 Máy đếm tần số
	Cái
	1
	2002

	62
	 Pattern Generator màu P/NTSC
	Cái
	2
	2002

	63
	 Osiloscope 2tia PS 251 Pintek
	Cái
	3
	2002

	64
	 Radio cassette stéreo Sanyo
	Cái
	2
	2002

	65
	 Ampli VN
	Cái
	1
	2002

	66
	 Ampli nội địa
	Cái
	2
	2002

	67
	 Radio dàn trải
	Cái
	5
	2002

	68
	 Máy phát sóng âm tần
	Cái
	3
	2002

	69
	 Máy khoan mạch in
	Cái
	2
	2002

	70
	 Hộp TN dùng cho dạy nghề
	Cái
	5
	2002

	71
	 Thiết bị thí nghiệm & thực tập mạch Analog
	Cái
	3
	2002

	72
	 Bộ nguồn ổn áp AC/DC
	Cái
	5
	2002

	73
	 Máy vi tính chủ
	Cái
	1
	2002

	74
	 Cassette+bộ giao điện SCR4
	Cái
	32
	2002

	75
	 Máy Intel Celeron 1.1G - SDR128Mb
	Cái
	1
	2003

	76
	 Máy khoan mạch in
	Cái
	2
	2003

	77
	 Đồng hồ số đổi màu
	Cái
	1
	2005

	78
	 Bàng đèn quang báo
	Cái
	1
	2005

	79
	 Mô hình điều khiển cửa tự động
	Cái
	1
	2006

	80
	 Thiết bị thu tivi kỹ thuật số
	Cái
	1
	2007

	81
	 Ổn áp Lioa
	Cái
	1
	2007


Đánh giá khả năng đáp ứng của thiết bị hiện tại  so với quy mô học sinh và yêu cầu thực hành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề Điện tử công nghiệp khoảng 50% và chỉ đạt mức độ cấp quốc gia. Do đó đề nghị đầu tư cấp  độ Quốc tế  về trang thiết bị.

· Thiết bị, máy móc, phương tiện hiện có Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí:
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	SL
	Năm đầu tư

	1
	Phần mềm COSIVIS dạy về h.thống cơ điện tử MPS ( của Festo) lập trình PEC (bao gồm tài liệu giảng dạy về hệ thống cơ điện tử)
	Bộ
	1
	2004

	2
	Trạm đo kiểm tra và sử lý kỹ thuật, có tài liệu KT giảng dạy phôtô (gồm 17 thiết bị ) 
	Bộ
	1
	2004

	3
	Máy ép mí năng suất 2000 hộp/giờ có phụ kiện kèm theo để ghép các loại hộp kích cỡ khác nhau (3 cỡ)
	Bộ
	1
	2004

	4
	Máy ép đùn Inox công suất động cơ 10HP 220/380V, có đầu nòng xoắn trục vis để ép liên tục
	Bộ
	1
	2004

	5
	Máy sấy lạnh tuần hoàn
	Bộ
	1
	2004

	6
	Tủ xông khói Inox đ. chỉnh nhiệt độ tự động 
	Bộ
	1
	2004

	7
	Tủ cấp đông mini đ. khiển tự động , NS 10kg/mẻ, nhiệt độ 300C, giải nhiệt bằng gió
	Bộ
	1
	2004

	8
	 Trạm Robot (Robot  Station)
	Bộ
	1
	2005

	9
	 Bộ bàn thí nghiệm gá đặt trạm cung cấp phôi liệu
có bánh xe  (750x350x700mm)
	Bộ
	1
	2005

	10
	 Phần mềm COSIROP dùng cho giảng dạy điều khiển robotic công nghiệp 
	Bộ
	1
	2005

	11
	 Trạm lắp ráp (Assembly Station)
	Bộ
	1
	2005

	12
	 Bộ bàn thí nghiệm gá đặt trạm cung cấp phôi liệu
có bánh xe  (750x350x700mm)
	Bộ
	1
	2005

	13
	 Bộ nguồn cung cấp 24VDC chuyên dùng
	Bộ
	1
	2005

	14
	 Bảng điều khiển (Control consolel) có nút nhấn
	Bộ
	1
	2005

	15
	 Bộ điều khiển với PLC với S7 313C-2DP Bus đã được lắp hoàn chỉnh và kết nối với trạm cung cấp
	Bộ
	1
	2005

	16
	 Phần mềm SIMATIC STEP 7 
	Bộ
	1
	2005

	17
	 Phần mềm mô phỏng và giám sát quá trình
 SIMATIC Win CC
	Bộ
	1
	2005

	18
	 Bộ phôi mẫu gia công qúa trình lắp ráp xy lanh
	Bộ
	1
	2005

	19
	 Máy nén khí chuyên dùng cho đào tạo
	Bộ
	1
	2005

	20
	 Trạm xử lý quá trình gia công
	bộ
	1
	2006

	21
	 Trạm ép gia công thủy lực
	bộ
	1
	2006

	22
	 Trạm phân loại và lưu trữ sản phẩm
	bộ
	1
	2006

	23
	 PC adapter with RS 232 cable dùng cho PLC S7
	bộ
	1
	2006

	24
	 Bộ tín hiệu giả lập kiểm tra chương trình
	bộ
	1
	2006

	25
	 Cable truyền dữ liệu
	bộ
	1
	2006

	26
	 Touch Panel with Profibus DP TP177B
	bộ
	1
	2006

	27
	 Tài liệu giảng dạy h/t cơ điện tử
	bộ
	1
	2006

	28
	 Máy vi tính P4 - 3.2G/DVD/CDW
	bộ
	5
	2006

	29
	 Máy vặn vis (TQ)
	cái
	5
	2006

	30
	 Thiết bị thí nghiệm kỹ thuật điều khiển máy điện (Đức)
	bộ
	1
	2007

	31
	 Máy điện thí nghiệm (Đức)
	máy
	1
	2007

	32
	 Kỹ thuật điều khiển DC (Đức)
	bộ
	1
	2007

	33
	 Kỹ thuật điều khiển AC (Đức)
	bộ
	1
	2007

	34
	 Kỹ thuật điều khiển servo TP 801
	bộ
	1
	2007

	35
	 Bàn thí nghiệm điện chuyên dùng
	bàn
	1
	2007

	36
	Bộ thiết bị giảng dạy Robot tự hành
	Bộ
	1
	2008

	37
	MÁY VT ACER X1700 (PDual core E2200, DDram1G-HDD320G, DVD-RW, keybroad+mose+LCD17''
	Bộ
	40
	2008

	38
	Máy Sever HP COMPAG (DDRam512MB-8G, HDD160G, CDRom48, LCD17''
	Chiếc
	1
	2008

	39
	Laptop ThinkPad T61 7658 - 18U(Intel Core2Duo T7500 Ram1034,HDD160G,DVD-RW
	Chiếc
	2
	2008

	40
	Máy chiếu Sony VPL-CX125
	Chiếc
	1
	2008

	41
	Màn chiếu treo tường có động cơ
	Chiếc
	1
	2008

	42
	Bảng điện tử 3M DB 578
	Chiếc
	2
	2008

	43
	PLC Mishubishi 14I / 10 Out put
	Bộ
	5
	2008

	44
	Biến tần Mishubishi 0.75 KW
	Bộ
	5
	2008

	45
	Biến tần Mishubishi 2,2 KW
	Bộ
	5
	2008

	46
	Màn hình HMI 17inch
	Bộ
	2
	2008

	47
	Máy lạnh 2HP- Reetech
	Bộ
	4
	2008

	48
	Máy lạnh 2HP- Reetech
	Cái
	2
	2008

	49
	Máy In HP Laser 5200
	Cái
	1
	2008

	50
	Cabin thực hành cung cấp điện
	Bộ
	1
	2009

	51
	Mô hình máy ĐHKK Carrier 1 cụm 2HP, chi tiết Mỹ
	Bộ
	3
	2009

	52
	Mô hình máy ĐHKK 2 cụm 2HP (đảo chiều), chi tiết Nhật
	Bộ
	4
	2009

	53
	Mô hình tủ lạnh quạt 180 lít, chi tiết Nhật
	Bộ
	4
	2009

	54
	Mô hình tủ lạnh Coil 120 lít, chi tiết Nhật
	Bộ
	4
	2009

	55
	Máy đá tinh khiết 31.5kg/24h
	Máy
	1
	2009

	56
	Bloc máy nén hở 10 HP
	Cái
	2
	2009

	57
	Mô hình máy ĐHKK dạng đứng 3HP, chi tiết Nhật
	Bộ
	2
	2009

	58
	Mô hình máy ĐHKK âm trần 5HP (VRV), chi tiết Nhật
	Bộ
	1
	2009

	59
	Máy nén xoắn ốc 1 1/2 HP
	Máy
	4
	2009

	60
	Đồng hồ đo đa năng kiểu kẹp
	Cái
	6
	2009

	61
	Dụng cụ tìm, dò rỉ gas (điện tử)
	Cái
	1
	2009

	62
	Máy chiếu Sony VPL-CX150
	Cái
	1
	2009

	63
	Mô hình thực hành đào tào lập trình PLC nâng cao
	mh
	1
	2010

	64
	Mô hình thực hành đào tạo servo số dòng cho modul truyền động điện
	mh
	1
	2010

	65
	M/h khởi động & đảo chiều quay,động cơ 3pha = khởi động từ
	Cái
	1
	2002

	66
	 M/h TN động cơ 3pha + 1pha
	Cái
	2
	2002

	67
	 M/h TN máy điện DC
	Cái
	1
	2002

	68
	 M/h TN máy phát điện
	Cái
	1
	2002

	69
	 Thiết bị điều chỉnh tốc độ
	Cái
	1
	2002

	70
	 T/bị khởi động đcơ 3pha
	Cái
	1
	2002

	71
	 T/b k,động đcơ =đấu dây tay
	Cái
	1
	2002

	72
	 BộTN điện tử công suất
	"
	1
	2003

	73
	 Bộ TN đkhiển băng tải khí nén
	"
	1
	2003

	74
	 M/h thực tập trang bị điện
	cái
	10
	2003

	75
	 M/h đ,khiển khí nén = PLC
	"
	1
	2003

	76
	 M/h điện dân dụng
	bảng
	12
	2003

	77
	 T/bị thí nghiệm đ.khiển nhiệt
	bộ
	1
	2003

	78
	 T/bị đ.khiển động cơ servo AC
	"
	1
	2003

	79
	 Moteur 1pha+3pha - 1HP
	cái
	10
	2004

	80
	 Mô hình PLC  EASY 621-DC-TC
	bộ
	1
	2004

	81
	 H/thống điều khiển định vị 3D
	bộ
	1
	2004

	82
	 Trạm cung cấp phôi liệu
	bộ
	1
	2005

	83
	 Bảng điện thực tập 0m8x1m2
	cái
	12
	2005

	84
	 Bộ TN khí nén - điện khí nén cơ bản
	bộ
	1
	2005

	85
	 Trạm tay gắp - băng tải
	"
	1
	2005

	86
	 M/h bộ TN PLC (tự làm)
	"
	1
	2006


Đánh giá khả năng đáp ứng của thiết bị hiện tại so với quy mô HSSV và yêu cầu thực hành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí đến năm 2015 là 20% và chỉ đạt mức độ cấp quốc gia.  Do đó đề nghị đầu tư cấp Khu vực về trang thiết bị.

· Thiết bị, máy móc, phương tiện hiện có Nghề Cắt  gọt kim loại:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	SL

	1
	Phần mềm mô phỏng Phay & Tiện CNC
	Bộ
	52

	2
	Trình bin dịch ngơn ngữ lập trình
	Bộ
	1

	3
	Gio trình giảng dạy bằng t.Việt & t. Anh
	Bộ
	1

	4
	Máy tiện CNC ( CNC TURNING CENTER)
	cái
	1

	5
	Máy tính xách tay
	cái
	2

	6
	- VAIO
	
	2

	7
	Máy chiếu projector
	cái
	2

	8
	- SONY
	
	1

	9
	- SANYO
	
	1

	10
	Máy phay đứng trung tâm (Đloan)
	cái
	1

	11
	Máy nén khí ALUP
	cái
	1

	12
	Etô phay thủy lực
	cái
	1

	13
	Máy bắn tia lửa điện (Đloan)
	cái
	1

	14
	Máy phay đứng ( Đài Loan )
	máy
	2

	15
	Máy cắt dây ( TQ)
	máy
	1

	16
	Máy phay ngang ( Đài loan )
	máy
	2

	17
	Máy vi tính
	bộ
	16

	18
	- ROBO
	
	6

	19
	- P4/3.2Ghz
	
	10

	20
	Màn chiếu
	Cái
	1

	21
	Bảng điện tử 3M TM Digital Board DB578
	Cái
	1

	22
	Máy Scan 3D Laser
	Cái
	1

	23
	Phần mềm chuyển đổi dữ liệu
	Cái
	1

	24
	Phần mềm t.kế và gia công khuôn ép nhựa
	Cái
	1

	25
	Máy In
	Cái
	1

	26
	- HP 5200
	
	1

	27
	My phay CNC mơ hình
	Cái
	1

	28
	My tiện CNC mơ hình
	Cái
	1

	29
	Máy Phay - Tiện CNC (ĐL)
	cái
	1

	30
	Máy Phay - Tiện CNC (ĐL)
	cái
	1

	31
	Lập trình Phay - Tiện CNC
	
	1

	32
	Laptop Sony Vaio VGN-FW190NDH
	Bộ
	1

	33
	Máy in HP Laser Jet 5200 (A3)
	Bộ
	1

	34
	Bộ soạn thảo NC, mô phỏng,  kiểm travà truyền NC cho máy phay/tiện CNC
	Bộ
	11

	35
	Bộ phần mềm lập trình NC, mơ phỏng và vận hành  phay/tiện CNC
	Bộ
	20

	36
	My phay CNC mơ hình
	Bộ
	1

	37
	My tiện CNC mơ hình
	Bộ
	1

	38
	Máy vi tính thiết kế
	Bộ
	6

	39
	Bảng điện tử
	Cái
	1

	40
	Máy chiếu Sony VPL-CX150
	Cái
	1

	41
	Cc thiết bị phụ trợ h/t mạng
	Bộ
	1

	42
	Máy Scan 3D Laser
	Cái
	1

	43
	Cấu hình phần mềm chuyển đổi dữ liệu
	Cái
	1

	44
	Laptop VAIO SONY-FW-190NDH(kèm sạc+chuọt+túi)
	Cái
	1

	45
	Visi Mould Complet(Phần mềm t.kế và gia công khuôn ép nhựa)
	Cái
	1

	46
	Máy chiếu Projector SANYO                     PLC-XU88
	Cái
	1

	47
	Màn chiếu 3 chân TRIPOD
	Cái
	1

	48
	Máy phay đứng trung tâm (Đloan)
	bộ
	1

	49
	Máy nén khí ALUP
	cái
	1

	50
	Etô phay thủy lực
	cái
	1

	51
	Máy bắn tia lửa điện (Đloan)
	cái
	1

	52
	Phần mềm g.dạy mô phỏng KT phay & tiện CNC
	bộ
	5

	53
	Máy pentium 4 - 3.2G/ DVD/ CDW
	bộ
	10

	54
	Phần mềm giảng dạy mô phỏng Tiện CNC
	Bộ
	5

	55
	Phần mềm mô phỏng 3D Tiện CNC
	Bộ
	5

	56
	Trình bin dịch ngơn ngữ lập trình
	Bộ
	1

	57
	Máy tiện CNC ( CNC TURNING CENTER)
	Bộ
	1

	58
	Phần mềm mô phỏng Phay & Tiện CNC
Phần mềm mô phỏng 3D Phay & Tiện CNC
	cái
	5


· Thiết bị, máy móc, phương tiện Nghề Điện công nghiệp

	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	SL

	1
	Traïm Robot (Robot  Station)
	caùi
	1

	2
	Phaàn meàm COSIROP duøng cho giang day ñieàu khieån robotic coâng nghieäp
	caùi
	1

	3
	Phaàn meàm COSIVIS daïy veà h.thoáng cô ñieän töû MPS ( cuûa Festo) laäp trình PEC (bao goàm taøi lieäu giaûng daïy veà heä thoáng cô ñieän töû)
	Boä
	1

	4
	Maùy laïnh 2HP- Reetech
	Caùi
	4

	5
	Moâ hình maùy ÑHKK 1 cuïm 2HP
	Boä
	3

	6
	Moâ hình maùy ÑHKK 2 cuïm 2HP
	Boä
	4

	7
	Moâ hình tuû laïnh quaït 180 lít
	Boä
	4

	8
	Moâ hình tuû laïnh Coil 120 lít
	Boä
	4

	9
	Maùy ñaù tinh khieát 28k/24h
	Maùy
	1

	10
	Bloc maùy neùn hôû 10 HP
	Caùi
	2

	11
	Moâ hình maùy ÑHKK daïng ñöùng 3HP
	Boä
	2

	12
	Moâ hình maùy ÑHKK aâm traàn 5HP
	Boä
	1

	13
	Maùy neùn xoaén oác 1 1/2 HP
	Maùy
	4

	14
	Duïng cuï tìm, doø ræ gas (ñieän töû)
	Caùi
	1

	15
	Maùy in HP Laser Jet P2035N
	Caùi
	1

	16
	Maùy laïnh Toshiba 18SKPX-V
	Boä
	2


· Nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp: 
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	SL

	1
	Boä baøn thí nghieäm gaù ñaët traïm cung caáp phoâi lieäu
coù baùnh xe  (750x350x700mm)
	caùi
	1

	2
	Traïm laép raùp (Assembly Station)
	caùi
	1

	3
	Boä baøn thí nghieäm gaù ñaët traïm cung caáp phoâi lieäu
coù baùnh xe  (750x350x700mm)
	caùi
	1

	4
	Boä nguoàn cung caáp 24VDC chuyeân duøng
	caùi
	1

	5
	Baûng ñieàu khieån (Control consolel) coù nuùt nhaán
	caùi
	1

	6
	Boä ñieàu khieån vôùi PLC vôùi S7 313C-2DP Bus ñaõ ñöôïc laép hoaøn chænh vaø keát noái vôùi traïm cung caáp
	caùi
	1

	7
	Phaàn meàm SIMATIC STEP 7
	caùi
	1

	8
	Phaàn meàm moâ phoûng vaø giaùm saùt quaù trình
 SIMATIC Win CC
	caùi
	1

	9
	Boä phoâi maãu gia coâng quùa trình laép raùp xy lanh
	caùi
	1

	10
	Maùy neùn khí chuyeân duøng cho ñaøo taïo
	caùi
	1

	11
	Traïm ño kieåm tra vaø söû lyù kyõ thuaät, coù taøi lieäu KT giaûng daïy phoâtoâ (goàm 17 thieát bò ) :
	Boä
	1

	12
	Maùy vaën vis (TQ)
	caùi
	5

	13
	 Thieát bò thí nghieäm kyõ thuaät
ñieàu khieån maùy ñieän (Ñöùc)
	boä
	1

	14
	Maùy ñieän thí nghieäm (Ñöùc)
	maùy
	1

	15
	Kyõ thuaät ñieàu khieån DC (Ñöùc)
	boä
	1

	16
	Kyõ thuaät ñieàu khieån AC (Ñöùc)
	boä
	1

	17
	Kyõ thuaät ñieàu khieån servo TP 801
	boä
	1

	18
	Baøn thí nghieäm ñieän chuyeân duøng
	baøn
	1

	19
	Bieán taàn Mishubishi 0.75 KW
	Boä
	5

	20
	Bieán taàn Mishubishi 2,2 KW
	Boä
	5

	21
	Maøn hình HMI 17inch
	Caùi
	2

	22
	Cabin thöïc haønh cung caáp ñieän
	Boä
	1

	23
	Ñoàng hoà ño ña naêng kieåu keïp
	Caùi
	6

	24
	Maùy chieáu Sony VPL-CX150
	Caùi
	1

	25
	M/h TN h.thoáng CompactRio 9205
	boä
	1

	26
	M/h TN h.thoáng CompactRio 9225
	boä
	1

	27
	M/h TN h.thoáng CompactRio 9227
	boä
	1

	28
	Boä kit giaûng daïy NI ELVIS II+
	boä
	1

	29
	Phaàn meàm & ñaøo taïo Labview
	boä
	1

	30
	Phaàn meàm TN ITS PLC laäp trình
	boä
	5

	31
	PLC S7-300
	caùi
	1

	32
	PLC S7-200
	caùi
	2

	33
	Modul Profilbus DP EM277
	caùi
	1

	34
	Modul truyeàn thoâng CP243-1IT
	caùi
	2

	35
	Cable laäp trình USB
	caùi
	2

	36
	Bieán taàn Mitsubishi 3pha- 2,2KW
	caùi
	1

	37
	Card giao tieáp cho b.taàn Mitsubishi
	caùi
	1

	38
	Card giao tieáp cho b.taàn Altivar 71
	caùi
	1

	39
	Ñoàng hoà ño ñieän trôû Hioki 3453
	caùi
	1


c. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề:
Danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của nhà trường

· Nghề Công nghệ thông tin:

	S

TT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Trình độ
chuyên môn
	Thâm niên 
	Học vị

	1
	Nguyễn Minh Thi
	1975
	CNTT
	10
	Th. sĩ NCS

	2
	Trần Thanh Phong
	1980
	CNTT
	10
	ĐH

	3
	Trần Triều Tôn
	1980
	CNTT
	10
	CH

	4
	Trần Trung Hiếu
	1981
	CNTT
	10
	CH

	5
	Bùi Thị Thà
	1979
	CNTT
	10
	CH

	6
	Tô Nguyễn Nhật Quang
	1966
	CNTT
	10
	Th.sĩ NCS

	7
	Hồ Ngọc Thanh
	1970
	CNTT
	10
	CH

	8
	Trần Đình Khôi
	1956
	CNTT
	10
	CH

	9
	Nguyễn Bá Lộc
	1982
	Tin học
	10
	ĐH

	10
	Nguyễn Văn Hoàng
	1975
	Tin học
	10
	CH

	11
	Cao Hồng Vân
	1978
	CNTT
	10
	CH

	12
	Nguyễn Văn Hương
	1979
	CNTT
	10
	ĐH

	13
	Nguyễn Thị Oanh
	1976
	Toán-Tin học
	10
	CH

	14
	Hồ Văn Ngọc
	1966
	CNTT
	10
	CH

	15
	Cao Thị Thu Hiền
	1978
	Tổng hợp
	10
	ĐH

	16
	Nguyễn Văn Chung
	1985
	CNTT
	10
	CH

	17
	Nguyễn Duy Hiếu
	1985
	CNTT
	10
	ĐH

	18
	Lê Trường Thành
	1983
	Mạng MT&VT
	10
	TC

	19
	Trương Hoài Ân
	1988
	QT mạng
	10
	CĐ

	20
	Phạm Thị Thiên Hương
	1976
	TT KT
	10
	ĐH

	21
	Trần Nữ Kim Tường
	1981
	CNTT
	1
	ĐH

	22
	Nguyễn Quốc Huy
	1987
	CNTT
	1
	ĐH

	23
	Mai Phan Tuấn Anh
	1975
	CNTT
	1
	ĐH


· 30 giảng viên, gồm cơ hữu 23; thỉnh giảng 7, tốt nghiệp đại học chuyên ngành; 100%  chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

· Tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên: 2/29; đang học thạc sĩ 10

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 100%

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong giảng dạy: 30/30 (đạt 100%).

· Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1/20

Đánh giá khả năng đáp ứng của giáo viên về số lượng, chất lượng so với quy mô sinh viên/học sinh và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2015 là 30%. 

· Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí

	TT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Trình độ
chuyên môn
	Thâm niên
	Học vị

	1
	Trần Phương Nam
	1979
	ĐH Điện -KH
	5
	Th.S Điện

	2
	Đồng Tấn Lập
	1946
	KS Điện lạnh
	35
	KS Điện lạnh

	3
	Vũ Đình Nhường
	1982
	KS Điện lạnh
	5
	KS Điện lạnh

	4
	Nguyễn Hữu Thoại
	1985
	KS Điện lạnh
	4
	KS Điện lạnh

	5
	Đỗ Quang Huy
	1983
	KS Nhiệt Điện lạnh
	3
	Cao học Điện

	6
	Nguyễn Minh Tuấn
	1978
	KS Điện
	3
	KS Điện Khí hóa

	7
	Phạm Văn Trọng
	1982
	KS Điện KH CCĐ
	
	Cao học Điện

	8
	Nguyễn Việt Khoa
	1982
	KS Điện KH CCĐ
	
	Cao học Điện

	9
	Phan Thanh Tuấn 
	1984
	KS CN tự động
	
	KS

	10
	Trương Hữu Sang
	1981
	CN Điện-Nhiệt lạnh
	1
	KS


12 giảng viên, gồm cơ hữu 10; thỉnh giảng 2, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện – Điện lạnh; 100% có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

· Tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên: 1/10;  Cao học:  3/10

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 3

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong giảng dạy: 10/10 (đạt 100%)

· Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1/20

Đánh giá khả năng đáp ứng của giáo viên về số lượng, chất lượng so với quy mô sinh viên/học sinh và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2015 là 30%. Chương trình, giáo trình dạy nghề

· Nghề Điện tử công nghiệp: 

	STT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Trình độ
chuyên môn
	TNGD
	Học vị

	1
	Nguyễn Thái Bình
	1977
	ĐH Điện Tử
	10
	Th.S ĐT

	2
	Phạm Mạnh Dũng
	1977
	ĐH Điện Tử
	10
	KS

	3
	Nguyễn Hiệp
	1968
	ĐH Điện Tử
	10
	KS

	4
	Lâm Minh Long
	1976
	ĐH Điện Tử
	10
	Th.S ĐT

	5
	Nguyễn Hữu Chân Thành
	1979
	ĐH Điện Tử
	10
	NCS ĐT

	6
	Bùi Mai Hoàng Thảo
	1980
	ĐH Điện Tử
	6
	Th.S GD

	7
	Dương Ngọc Quý
	1984
	ĐH Điện Tử
	3
	KS ĐT

	8
	Nguyễn Quang Hiếu
	1983
	ĐH Điện Tử 
	3
	KS TĐH

	9
	Nguyễn văn Chinh
	1964
	ĐH Điện Tử 
	10
	KS

	10
	Nguyễn Văn Thông
	1963
	ĐHKTCN
	17
	CH TĐH

	11
	Võ Văn Định
	1967
	ĐH Điện Tử
	15
	Th.S ĐT


18 giảng viên, gồm cơ hữu 11; thỉnh giảng 7 ;  tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử; 100% chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

· Tỷ lệ giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên: 6/11

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 7/11

· Tỷ lệ giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng trong giảng dạy: 11/11 (đạt 100%)

· Tỷ lệ giáo viên/học sinh: 1/20

Đánh giá khả năng đáp ứng của giáo viên: về số lượng, chất lượng so với quy mô sinh viên/học sinh và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2015 là 30%. Do đó cần tăng cường 34 giảng viên cơ hữu và 15 thỉnh giảng. 

Chương trình, giáo trình dạy nghề

Số lượng, chất lượng chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành: 2 chương trình dạy nghề (1 TCN, 1 CĐN) và 30 giáo trình.

Đánh giá khả năng đáp ứng của chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành so với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động ở từng cấp độ là 70%. Do đó cần được đầu tư chuyển giao công nghệ về chương trình, giáo trình từ Bộ LĐTBXH thông qua Tổng Cục dạy nghề.

Đánh giá chung về chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề Điện tử công nghiệp trong giai đoạn vừa qua.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và chương trình giáo trình so với qui mô đào tạo trong giai đoạn vừa qua đã đảm bảo về chất lượng và số lượng. Do đó quá trình tổ chức đào tạo đạt hiệu quả theo yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên so với qui mô tuyển sinh và yêu cầu chuẩn Cấp độ Quốc tế đến năm 2015 thì cần phải tập trung kinh phí để đầu tư thêm về cơ sở vật; thiết bị dạy nghề; tuyển dụng và bồi dưỡng giáo viên; Tập huấn, tiếp nhận chương trình, giáo trình theo chuẩn Quốc tế do Tổng Cục Dạy nghề chuyển giao.
· Nghề Điện công nghiệp:

	STT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Giới tính
	Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn)
	Hình thức đăng ký kiểm tra, đánh giá

	
	
	
	
	
	Chứng chỉ KNNQG
	Chứng chỉ KNTHN

	1
	Trần Phương Nam
	1979
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	2
	Nguyễn Anh Vũ
	1984
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	3
	Nguyễn Phú Đức
	1983
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	4
	Trương Hữu Sang
	1981
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	5
	Nguyễn Hữu Thoại
	
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	6
	Dương Văn Tuấn
	1985
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	7
	Phan Thanh Tuấn
	1984
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	8
	Nguyễn Duy Phương
	1986
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	9
	Phạm Văn Trọng
	1982
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	1978
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	


· Nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp: 
	STT
	Họ và tên
	Năm 
sinh
	Giới tính
	Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn)
	Hình thức đăng ký kiểm tra, đánh giá

	
	
	
	
	
	Chứng chỉ KNNQG
	Chứng chỉ KNTHN

	1
	Trần Phương Nam
	1979
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	2
	Nguyễn Anh Vũ
	1984
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	3
	Nguyễn Phú Đức
	1983
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	4
	Trương Hữu Sang
	1981
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	5
	Nguyễn Hữu Thoại
	
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	6
	Dương Văn Tuấn
	1985
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	7
	Phan Thanh Tuấn
	1984
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	8
	Nguyễn Duy Phương
	1986
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	9
	Phạm Văn Trọng
	1982
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	

	10
	Nguyễn Minh Tuấn
	1978
	Nam
	Khoa điện – điện lạnh
	x
	


d. Chương trình, giáo trình dạy nghề


Số lượng, chất lượng chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành.
d1. Chương trình:


Căn cứ vào Quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề . 

Căn cứ Quyết định số : 58/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 09 tháng 6 năm 2008 Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, tại điều 20:

Điều 20. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng 

1. Căn cứ vào CTKTĐTCN, CTKTĐCĐN cho từng nghề đã được ban hành để xây dựng, tổ chức thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề cho từng nghề của trường mình. 

2. Tổ chức biên soạn, thẩm định, duyệt giáo trình và phát triển các học liệu dạy nghề khác.

d2. Giáo trình

Đánh giá khả năng đáp ứng của chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành so với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động ở từng cấp độ là 70%. Do đó cần được đầu tư chuyển giao công nghệ về chương trình, giáo trình từ Bộ LĐTBXH thông qua Tổng Cục dạy nghề.

4. Đánh giá về chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường trong giai đoạn vừa qua.

Đội ngũ giáo viên của trường có trình độ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trường; đáp ứng đòi hỏi về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên còn ít được tham quan và tìm hiểu về chuẩn kỹ năng nghề, công nghệ, thiết bị của các nước trong khu vực và thế giới; Đội ngũ giáo viên được đào tạo trong nước nên còn hạn chế về giao tiếp ngoại ngữ, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, sư phạm nghề quốc tế.

Chương trình đào tạo của nghề trọng điểm đã bám sát chương trình khung đã được ban hành. Tuy nhiên cần được tiếp tục chỉnh sửa, đổi mới theo hướng chuẩn hoá, đáp ứng tốt nhất đòi hỏi của các doanh nghiệp sử dụng lao động và cần theo chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới như Malaysia, Úc, Đức, Mỹ, Nhật và Canada.

Giáo trình đào tạo được biên soạn đáp ứng tốt cho quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới cách biên soạn giáo trình theo chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

Trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề của trường về cơ bản đã đáp ứng quá trình đào tạo. Tuy nhiên số lượng thiết bị chưa đáp ứng, công nghệ cần được cập nhật và đổi mới theo chuẩn các nước trong khu vực và các nước tiên tiến trên thế giới.

Diện tích nhà xưởng còn chật hẹp, việc bố trí thiết bị cho việc đào tạo còn nhiều khó khăn. Do đó trong thời gian tới nhà trường sẽ bổ sung xây dựng thêm cơ sở 2 với mục đích tăng cường thêm lớp học, xưởng thực hành đáp ứng được chuẩn đào tạo nghề trọng điểm cấp quốc tế, khu vực và quốc gia theo quy định của Tổng cục nghề.


Kết luận: về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và chương trình giáo trình so với qui mô đào tạo trong giai đoạn vừa qua đã đảm bảo về chất lượng và số lượng, do đó quá trình tổ chức đào tạo đạt hiệu quả theo yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên so với qui mô tuyển sinh và yêu cầu chuẩn cấp độ khu vực và quốc tế giai đoạn 2020 thì cần phải tập trung kinh phí để đầu tư thêm về cơ sở vật; thiết bị dạy nghề; tuyển dụng và bồi dưỡng giáo viên; Tập huấn, tiếp nhận chương trình, giáo trình theo chuẩn Khu vực do Tổng Cục Dạy nghề chuyển giao.

5.  Quy hoạch phát triển trường: 
a. Dự báo quy mô tuyển sinh giai đoạn 2014-2020 theo từng trình độ theo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn và trong vùng:

a.1. Dự kiến tuyển sinh hàng năm đến 2020
Đơn vị: số học sinh
	TT
	Tên nghề trọng điểm 

(Cao đẳng nghề)
	QUY MÔ TUYỂN SINH/Năm  (sinh viên)
	Ghi chú

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Điện tử Công nghiệp
	25
	25
	25
	25
	50
	50
	50
	75
	QT

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	25
	25
	25
	50
	50
	50
	75
	QT

	3
	Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí
	   25
	  25
	 25
	 25
	 50
	 50
	 50
	  75
	    KV

	4
	Cắt gọt kim loại
	   25
	  25
	 25
	 25
	 50
	 50
	 50
	 75
	    KV

	5
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	   25
	  25
	 25
	 25
	 50
	 50
	 50
	 75
	    KV

	6
	Điện công nghiệp
	25
	25
	25
	25
	50
	50
	50
	75
	QG

	
	TỔNG CỘNG:
	150
	150
	150
	150
	300
	300
	300
	450
	


6. Định hướng đến năm 2020:  Nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn TP.HCM và trong khu vực miền Đông Nam bộ theo từng trình độ:
a) Ngành Điện – Điện lạnh (gồm các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí ):

· Nhu cầu của ngành và địa phương: 

Điện – Điện lạnh là một lĩnh vực công nghệ liên ngành, tích hợp trong mỗi sản phẩm của nó các thành tựu mới nhất của cơ khí chính xác, điện tử, điều khiển, công nghệ thông tin và vật liệu mới. Với đặc điểm nổi bật này, Điện – Điện lạnh đã trở nên ngày càng quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, là một trong 10 công nghệ có triển vọng làm thay đổi thế giới trong thế kỷ XXI.

Sau khi Việt nam gia nhập WTO, với sự gia tăng đầu tư nước ngoài, nhiều thiết bị Điện – Điện lạnh – Điện tử cuả nước ta đã được sản xuất tại nhiều nhà máy chế tạo, tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với phần trí tuệ trong sản phẩm có xu thế ngày càng gia tăng. Mặt khác, các xí nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài đã đưa vào sử dụng các dây chuyền thiết bị hiện đại của các nước công nghiệp phát triển; các sản phẩm truyền thống cũng được sản xuất tự động hóa trên các dây chuyền sản xuất tiên tiến.

Các nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho phép chúng ta không phải đi theo những bước phát triển mà các nước công nghiệp khác đã đi qua, mà có thể tạo ra những đột phá trong tư duy công nghệ tích hợp, tạo ra những sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh. Điều đó sẽ giúp cho hàng hoá của nước ta đứng vững trên thị trường trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể đi thẳng vào kinh tế tri thức, phát huy tài năng trí tuệ để tạo ra các sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu nhân lực cho các nghề này tăng mạnh từ năm 2008 đến nay. Thực tế cho thấy khi các khu công nghiệp phát triển rộng khắp đất nước, nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực này theo đó cũng tăng rất cao. Hiện các công ty tuyển dụng công nhân ngành này khá nhiều. Điểm qua một vài công ty lớn như: Công ty Carrier, REE, LG, SAMSUNG, Cty Đông lạnh thủy hải sản Searefico, Seaprodex, Agifish An Giang, Xí nghiệp chế biến thủy hải sản Cầu Tre, Xí nghiệp chế biến thủy hải sản VISSAN,…...
Ở Việt Nam, Điện – Điện tử công nghiệp đã được quan tâm phát triển và có những bước tiến nhất định. Ngày 31.12.2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến 2010", trong đó khẳng định các nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là một trong những công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

·  Nhu cầu của thị trường lao động:
Mặc dù được tiếp cận nhanh với công nghệ do nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt nam, song lực lượng chuyên gia kỹ thuật có kiến thức cho các nghề này hiện nay vẫn còn mỏng. Với nhu cầu cấp bách phát triển kỹ năng và kiến thức đa ngành như vậy đòi hỏi phải kịp thời bổ sung một đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên có khả năng tổng hợp liên ngành là điều hết sức cần thiết trong tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm mới có hiệu quả tối ưu.
Các nghề này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển, phồn thịnh của đất nước và là một ngành rộng mở đang cần nguồn nhân lực to lớn để có thể đáp ứng được những đòi hỏi sản xuất hiện tại. 

Cụ thể, theo dự báo của các chuyên gia, với nhu cầu và tốc độ phát triển hiện nay, nhân lực cho ngành Điện tử công nghiệpmỗi năm cần trên 200 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành và khoảng từ 1.500 đến 2.000 kỹ thuật viên cho các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu thiết kế. Từ năm 2011 trở đi, nhu cầu nhân lực có thể tăng gấp đôi khi số lượng các nhà máy chế tạo được đầu tư đi vào sản xuất. 

Theo thống kê nhu cầu lao động, ngành không đáp ứng đủ nhân lực cho nhu cầu sử dụng, hiện trạng lao động chỉ đáp ứng 40% nhu cầu thị trường.

Chính vì vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, cao đẳng các ngành nghề naỳ sẽ là công việc hết sức cần thiết để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hoá đất nước.

b) Ngành Công nghệ thông tin

·  Nhu cầu của ngành và địa phương:

Căn cứ “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và “Dự thảo Chiến lược đổi mới và phát triển dạy nghề 2011-2020” của Tổng cục dạy nghề – Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mục tiêu cơ bản của nước ta là phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Chủ trương lớn này của Đảng và Nhà nước đã khẳng định vai trò chủ đạo của công tác đào tạo nghề trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực kỹ thuật cao có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước theo kịp trình độ phát triển công nghệ, khoa học – kỹ thuật của khu vực và thế giới.
·  Nhu cầu của thị trường lao động:

Việt Nam cần 1 triệu lao động ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) cho đến năm 2020, gấp ba lần lượng lao động hiện tại. Trong đó, tính riêng TP.HCM đến năm 2015 cần 100.000 lao động ngành này, phục vụ cho trên 10.000 doanh nghiệp vào thời điểm trên.

Hiện cả nước có trên 270 trường ĐH, CĐ đào tạo ngành CNTT. Trung bình mỗi năm, chỉ riêng các trường trên địa bàn TP.HCM đào tạo từ 18.000 đến 20.000 sinh viên ngành CNTT (trong đó ĐH chiếm 41%, CĐ: 43%, TC: 26%).

 Tuy nhiên, theo thống kê của Viện Chiến lược CNTT cho thấy, hiện nay 72% sinh viên ngành CNTT không có kinh nghiệm thực hành, 42% thiếu kỹ năng làm việc nhóm, 100% không biết lĩnh vực hành nghề. Đặc biệt là đối với các  sinh viên mới tốt nghiệp, chỉ khoảng 15% sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Hơn 80% lập trình viên phải đào tạo lại, cá biệt có những doanh nghiệp phải mất tới 2 năm để đào tạo lại. Đồng thời các doanh nghiệp, công ty phần mềm trong nước cũng đang chật vật tìm kiếm nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao. Có thể kể đến các vị trí hiện đang khát nguồn nhân lực trầm trọng.

c) Ngành Cơ khí (nghề Cắt gọt kim loại ):

· Nhu cầu của ngành và địa phương: 
Ngành cơ khí nói chung và nghề Cơ khí cắt gọt kim loại nói riêng là ngành có lịch sử lâu đời hiện đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước là rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như: CNC, dây chuyền sản xuất tự động. 

Về lực lượng lao động, xét về quy mô ngành cơ khí Việt nam có trên 500.000 lao động, một số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. 

Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao càng ngày càng gia tăng.

·  Nhu cầu của thị trường lao động:

Trước đây, để gia công một sản phẩm người thợ phải lấy nguyên liệu, gia công bằng tay trên các máy móc nửa thủ công như máy tiện, máy phay, bào, hàn. Hiện nay công việc gia công đã được tự động hóa bằng các máy gia công hiện đại (CNC). Các công việc trước đây như: lấy vật liệu (phôi) tiện, phay đều được máy thực hiện một cách chính xác theo chương trình đã được lập trình.

Về thiết kế trước đây phải thực hiện bản vẽ bằng tay, ngày nay đã có sự hỗ trợ của máy tính với các chương trình chuyên hỗ trợ cho việc thiết kế cơ khí cho phép xây dựng bản vẽ có độ phức tạp cao, đòi hỏi kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân cơ khí phải biết về CAD. Công nghệ CAD/CAM-CNC tạo thành một quy trình khép kín từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo sản phẩm bằng các máy gia công hiện đại. Với những công nghệ tiên tiến như trên ngành cơ khí càng ngày càng đóng góp tích cực để sản xuất ra các thiết bị máy móc, sản phẩm cơ khí có độ chính xác cực cao. 

Điều này đòi hỏi một nguồn nhân lực kỹ thuật cao chuyên ngành cơ khí phải được đào tạo để kịp thời bổ sung và đáp ứng với công nghệ phục vụ sản xuất hiện nay.
7. Nhu cầu phát triển đồng bộ các yếu tố đảm bảo chất lượng dạy nghề cho nghề trọng điểm cấp độ quốc gia  đến năm 2015 và 2020:

a. Xác định nhu cầu phát triển về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo đến năm 2015 và 2020: 

Để đáp ứng các yêu cầu quy mô đào tạo đến năm 2015 và 2020 đạt chuẩn quốc gia thì cần phải đầu tư thêm cơ sở vật chất:

· Nghề Cắt gọt kim loại:
Căn cứ quy mô đào tạo dự kiến đào tạo nghề Cắt gọt kim loại, nhà trường xác định nhu cầu về xưởng thực hành của nghề trọng điểm cấp độ quốc gia như sau:

	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng vẽ kỹ thuật 
	60m2
	1

	2
	Phòng kỹ thuật tạo mẫu nhanh 
	74m2
	1

	3
	Phòng thực hành CAD - CAM/CNC
	60m2
	1

	4
	Phòng thực hành cắt dây, bắn điện 
	74m2
	1

	5
	Phòng thực hành vận hành máy tiện CNC
	74m2
	1

	6
	Phòng thực hành vận hành máy phay CNC
	74m2
	1

	7
	Phòng kỹ thuật tiện
	74m2
	1

	8
	Phòng kỹ thuật Phay- Bào- Mài –Nguội
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	08


· Nghề Điện tử công nghiệp:

Căn cứ quy mô đào tạo dự kiến đào tạo nghề trọng điểm, nhà trường xác định nhu cầu về xưởng thực hành của nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh như sau:
	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng kỹ thuật điện
	74m2
	1

	2
	Phòng kỹ thuật điện tử
	74m2
	1

	3
	Phòng kỹ thuật thiết kế mạch điện tử 
	74m2
	1

	4
	Phòng kỹ thuật điều khiển tự động 
	74m2
	1

	5
	Phòng kỹ thuật vi điều khiển
	74m2
	1

	6
	Phòng kỹ thuật sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp 
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	06


· Nghề điện công nghiệp

	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng thực hành điện, điện tử
	74m2
	1

	2
	Phòng thực hành máy điện và điện tử công suất 
	74m2
	1

	3
	Phòng thực hành thiết bị điện công nghiệp
	74m2
	1

	4
	Phòng thực hành vận hành trạm biến áp và truyền tải điện năng
	74m2
	1

	5
	Phòng thực hành sửa chữa máy điện
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	05


· Nghề Công nghệ thông tin

	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng thực hành cấu trúc máy tín và vi xử lý
	74m2
	1

	2
	Phòng thực hành Mạng cơ bản 
	74m2
	1

	3
	Phòng thực hành Quản trị mạng
	74m2
	1

	4
	Phòng thực hành Lắp ráp và cài đặt máy tính
	74m2
	1

	5
	Phòng thực hành mạng Cisco
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	05


· Nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng thực hành Đo lường Điện - Lạnh
	74m2
	1

	2
	Phòng thực hành Tự động hóa hệ thống máy lạnh
	74m2
	1

	3
	Phòng thực hành Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	74m2
	1

	4
	Phòng thực hành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	74m2
	1

	5
	Phòng thực hành lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	05


· Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp:

	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Số lượng

	1
	Phòng đào tạo Điện tử công nghiệp
	74m2
	1

	2
	Phòng đào tạo Đo lường thí nghiệm điẹn
	74m2
	1

	3
	Phòng đào tạo lắp đặt hệ thống chiếu sáng
	74m2
	1

	4
	Phòng thực hành lắp đặt thiết bị điều khiển trong công nghiệp
	74m2
	1

	5
	Phòng thực hành lắp đặt thiết bị điều khiển tự động
	74m2
	1

	
	Phòng thực hành cung cấp điện
	74m2
	1

	
	Phòng thực hành lắp đặt tủ phân phối và chống sét
	74m2
	1

	
	Tổng Cộng
	
	07


· Bảng tổng hợp diện tích xây dựng cơ sở vật chất cho các nghề trọng điểm
	TT
	Tên Xưởng
	Số tầng
	Diện tích sàn (m2)
	Số phòng
	Ghi chú

	I
	Phòng học lý thuyết-giảng đường
	
	
	
	

	1
	Phòng học lý thuyết 
	1
	450
	6
	

	2
	Giảng đường (hội trường)
	1
	300
	2
	

	3
	Thư viện
	1
	150
	1
	

	4
	Căn tin
	1
	150
	1
	

	5
	Phòng chuẩn bị điều kiện giảng dạy, văn phòng khoa chuyên môn
	1
	300
	6
	

	II
	Xưởng thực hành
	
	
	
	

	1
	Điện tử Công nghiệp
	1
	444
	06
	

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	1
	370
	5
	

	3
	Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí
	1
	350
	3
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	1
	564
	08
	

	5
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 
trong công nghiệp
	1
	518
	07
	

	6
	Điện công nghiệp
	1
	370
	05
	


8. Xác định nhu cầu phát triển về trang thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu quy mô đào tạo đến 2015 và 2020
Căn cứ Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề đã được Bộ LĐTB&XH ban hành tại Thông tư số 44/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thiết bị dạy nghề . Và danh mục trang thiết bị hiện có sau đó nhà trường xác định danh mục trang thiết bị cần đầu tư theo các phòng chức năng như sau : (xem phần Quy mô dự án).

9. Xác định nhu cầu phát triển về chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đáp ứng yêu cầu quy mô và cấp trình độ, cấp độ đạt chuẩn quốc gia đến 2015 và 2020:

Chương trình dạy nghề của trường dự kiến từ năm 2015 đến 2020 được căn cứ theo danh mục nghề và chương trình dạy nghề của Bộ LĐTBXH đã ban hành. Nhà trường tuân thủ tuyệt đối các môn học chung và tổng số giờ đã quy định trong từng chương trình môn học/môdun trình độ trung cấp nghề. 

Kinh phí: Giáo trình của các nghề Điện tử Công nghiệp, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp sử dụng giáo trình theo chương trình khung Quốc gia do Tỏng cục dạy nghề dự toán chung trong chương trình mục tiêu để xây dựng và thống nhất áp dụng chung cho tất cả các trường.

10.  Xác định nhu cầu phát triển về giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề đáp ứng yêu cầu quy mô và cấp trình độ, cấp độ đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020:

· Bảng tổng hợp số lượng CBQL và giáo viên tăng dần từ năm 2013 đến năm 2020
	TT
	Tên nghề trọng điểm 

(Cao đẳng nghề)
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (Sinh viên)
	Ghi chú

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Điện tử Công nghiệp
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	QT

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	QT

	3
	Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	KV

	4
	Cắt gọt kim loại
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	KV

	5
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	KV

	6
	Điện công nghiệp
	75
	75
	75
	75
	150
	150
	150
	225
	QG


	TT
	Tên nghề trọng điểm 

(Cao đẳng nghề)
	GIÁO VIÊN CẦN CÓ (Người)
	Ghi chú

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Điện tử Công nghiệp
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	QT

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	QT

	3
	Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	KV

	4
	Cắt gọt kim loại
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	KV

	5
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	KV

	6
	Điện công nghiệp
	6
	6
	6
	6
	9
	9
	9
	15
	QG


IV. SỰ CẦN THIẾT - MỤC TIÊU – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ :
1. Sự cần thiết đầu tư.
1. Bối cảnh khu vực và thế giới:

Đảng ta đã nhận định, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phân công của mỗi quốc gia; dạy nghề phải có những ngành nghề được đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc“ mở cửa thị trường” cho hàng hoá dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào thị trường lao động của  các nước và vừa chịu  thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài không những ở thị trường thế giới mà còn ngay ở thị trường trong nước. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các quốc gia đòi hỏi người lao động phải có năng lực cạnh tranh cao, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn do thị trường xác định.

Nền kinh tế tri thức đang hình thành và trong nền kinh tế này hàm lượng trí tuệ trong giá trị sản phẩm ngày càng tăng lên, đòi hỏi phải đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ cao; người lao động phải thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng nghề và phải có năng lực sáng tạo, có khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của công nghệ và đòi hỏi người lao động phải học tập suốt đời. Việc học tập suốt đời đã trở thành triết lý đào tạo trên thế giới.

Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao với nền kinh tế thế giới. Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 đề án và tổng số vốn đăng ký trên 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam đã thu hút được 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.

Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Công cuộc xoá đói giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Đồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác chiến lược, hiện dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam rất rõ với sự có mặt của các tập đoàn lớn như: Samsung, LG, Posco, Hyundai… Việt Nam cũng rất ấn tượng với những thành quả mà Hàn Quốc đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển thành công trong lĩnh vực kinh tế. Việt Nam muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có những tập đoàn hàng đầu như Hàn Quốc và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc cũng như của thế giới. 

Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam với số vốn đầu tư theo thống kê trên 22 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2011, Hàn Quốc đã đầu tư 163 đề án với tổng số vốn đăng ký hơn 428 triệu USD. 

	


Các tập đoàn như tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sỹ, tập đoàn Metro đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

Tập đoàn Alstom khu vực Châu Á đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như dịch vụ bảo dưỡng cho các đề án thuỷ điện, phong điện và nhiệt điện có công suất lên tới 600MW tại Việt Nam. 

Tại buổi tọa đàm "Hợp tác doanh nghiệp cơ khí, máy móc công trình Việt Nam - Trung Quốc" vừa diễn ra tại Hà Nội, gần 30 doanh nghiệp Trung Quốc cũng đề nghị được hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Ngành cơ khí Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và sức hút. Do đó trong thời gian tới Việt Nam cần rất lớn số lượng lao động kỹ thuật cao trình độ trung cấp và cao đẳng nghề để cung cấp nhân lực cho các Đề án đầu tư của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước tập trung cho các ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa và bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí. 

Về chất lượng lao động, Việt Nam phải nghiên cứu và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành nghề, của các cơ sở đào tạo theo các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc thẩm định và cấp chứng chỉ thừa nhận chất lượng của các cấp độ đào tạo cho cơ sở đào tạo, cho người được đào tạo đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống kiểm định có độ tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

Đề án đầu tư do vậy sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

2. Bối cảnh trong nước: 

Trong giai đoạn 2001-2012 kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, ổn định, đạt tốc độ 7,26%/ năm; với GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD, nước ta đã ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp. Các vùng kinh tế trọng điểm các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngành kinh tế mũi nhọn ngày càng phát triển, đầu tư trong nước và quốc tế thời gian qua và dự kiến trong thời gian tới ngày càng tăng, công nghệ mới tiên tiến được ứng dụng trong sản xuất ngày càng nhiều, đòi hỏi nguồn nhân lực phải nâng cao chất lượng, tăng về số lượng nhất là nhân lực trực tiếp có trình độ cao, hợp lý về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ đào tạo.

Theo mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP; tỷ trọng lao động nông nghiệp còn khoảng 30% -35% trong lao động xã hội). Với yêu cầu của một đất nước công nghiệp, nền kinh tế nước ta cần có đội ngũ lao động kỹ thuật đủ về số lượng, có kiến thức kỹ năng nghề với với cơ cấu và trình độ phù hợp. Đó cũng là thách thức to lớn với Ngành dạy nghề và đòi hỏi Ngành dạy nghề phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực cho đất nước trong giai đoạn mới này. Dạy nghề phải gắn với qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước vùng, ngành kinh tế.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt nam đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Chất lượng nguồn nhân lực Việt nam thấp so với các nước khác. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt nam chỉ đạt 3,79 điểm - xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong khi Hàn Quốc là 6,91; Ấn Độ là 5,76; Malaysia là 5,59; Thái Lan là 4,94... Nguồn nhân lực có chất lượng thấp có nguyên nhân chủ yếu là công tác đào tạo hiện nay chưa phù hợp, chất lượng đào tạo còn hạn chế. 

Theo số liệu thống kê năm 2010, trong số 20,1 triệu lao động đã qua đào tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động đang làm việc, thì chỉ có 8,4 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cấp. Nhân lực đào tạo các bậc hàng năm vẫn tăng, nhưng đội ngũ nhân lực chất lượng cao vẫn rất thiếu so với nhu cầu xã hội. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tình trạng thừa,  thiếu nhân lực. Những lĩnh vực hiện đang thiếu lao động như: Kinh doanh tài chính, ngân hàng, kiểm toán, CNTT, điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo... 

Với hơn 50 triệu người ở độ tuổi lao động, nhưng số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật rất thấp, mới chiếm 40%. Cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý được thể hiện qua các tỉ lệ: đại học và trên đại học là 1, trung học chuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ thuật là 0,92; trong khi trên thế giới, tỉ lệ này là 1-4-10. Cơ cấu ngành nghề cũng mất cân đối: Các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp còn ít và chiếm tỉ trọng thấp, trong khi đó các ngành xã hội luật, kinh tế, ngoại ngữ... lại quá cao. 

Việt Nam có hơn 1.720 doanh nghiệp cơ khí với tổng doanh thu thuần 4.066 tỷ đồng nhưng đến năm 2007 con số này đã tăng lên 7.225 doanh nghiệp với tổng doanh thu thuần lên đến gần 400.000 tỷ đồng. 
Công nghiệp cơ khí có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là ngành công nghiệp nền tảng phục vụ các ngành công nghiệp khác như quốc phòng, an ninh, xây dựng cầu đường... Phát triển ngành công nghiệp cơ khí là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp một cách bền vững, tạo thế mạnh trong cạnh tranh và đạt hiệu quả cao cho nền kinh tế. Đây là nhóm ngành gắn với quy trình sản xuất sử dụng công nghệ cao.

Định hướng sản phẩm của ngành cơ khí tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

· Sản xuất, lắp ráp thiết bị, máy móc, công cụ và phụ tùng phục vụ các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm.

· Sản xuất phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết; gia công cơ khí, đúc, rèn, tạo phôi lớn, nhiệt luyện, xử lý bề mặt, cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm tiêu chuẩn để chế tạo chi tiết, phụ tùng cho sản xuất thiết bị đồng bộ, máy công cụ, sản xuất ô tô, xe máy.

· Cơ khí chính xác, khuôn mẫu, vật liệu cắt gọt và gia công áp lực… với mức độ trang thiết bị có độ chính xác cao, được điều khiển bằng chương trình tự động hóa.

Trong giai đoạn đầu dự kiến phát triển trên cơ sở tổ chức lắp ráp và khuyến khích cao phát triển công nghiệp phụ trợ đi kèm để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, sau đó tiếp cận dần và tiếp thu với các công nghệ chế tạo cơ khí tiên tiến của thế giới.

Việt Nam phải xây dựng các tập đoàn chế tạo cơ khí đủ mạnh để tạo nên các tổ hợp có đủ năng lực tài chính, công nghệ và có đơn đặt hàng để họ là những đầu tàu trong việc phát triển toàn bộ ngành công nghiệp cũng như những thách thức mà ngành cơ khí Việt Nam cần phải vượt qua. 

Tập trung thu hút các đề án đầu tư nước ngoài tham gia vào các quy trình sản xuất công nghệ cao, sản xuất các chi tiết quy chuẩn chất lượng cao; khuyến khích chuyển giao công nghệ tiến tiến, cung cấp trang thiết bị hiện đại, có trình độ tự động hóa và cấp độ chính xác cao.

Tập trung chiến lược về đào tạo, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực ngành công nghiệp cơ khí. Đảm bảo đủ nhân lực phục vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tạo bước chuyển đột phá về chất lượng đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo tăng từ mức 78,0% năm 2010 lên khoảng 82,0% năm 2015 và 92,0% năm 2020; trong đó bậc sơ cấp nghề chiếm khoảng 66,0% năm 2015 và khoảng 51,0% năm 2020, bậc trung cấp chiếm khoảng 23,0% năm 2015 và khoảng 37,0% năm 2020, bậc cao đẳng chiếm khoảng 4,5% năm 2015 và khoảng 5,0% năm 2020, bậc đại học và trên đại học chiếm khoảng 6,5% năm 2015 và khoảng 7,0% năm 2020.

Năm 2015 đạt 30%, 2020 đạt 50% sinh viên tốt nghiệp có đủ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ làm chủ khoa học công nghệ và có thể tham gia thị trường lao động quốc tế. Đảm bảo đủ, đúng nhu cầu của doanh nghiệp trong tất cả lĩnh vực thuộc công nghiệp cơ khí. Đảm bảo cơ sở thực tập, kỹ thuật giảng dạy và học tập, thí nghiệm, thực hành; tiệm cận với trình độ khu vực và thế giới.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lĩnh vực cơ khí cũng cần được chú trọng. Khuyến khích các trường sử dụng chương trình, giáo trình tiên tiến của các nước có nền công nghiệp cơ khí mạnh và đăng ký kiểm định chương trình đào tạo với các tổ chức kiểm định khu vực và quốc tế. Chú trọng việc đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ cho giảng viên ngành cơ khí trong và ngoài nước, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học cho giảng viên.
Hiện tại, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn nhiều yếu kém, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao. Đây là thách thức rất lớn vì hiện nay nguồn lao động nước ta dồi dào, nhưng chất lượng thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tinh thần, trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân ở một bộ phận người lao động chưa cao. Vì vậy cần phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo nghề chất lượng và trình độ cao trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí và tự động hóa.

2.1. Chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã đề ra chủ trương phát triển Giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2011-2015 là:

"Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá…Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp. Rà soát, hoàn thiện qui hoạch và thực hiện qui hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng và dạy nghề trong cả nước…Tập trung đầu tư xây dựng một số trường, khoa chuyên ngành mũi nhọn chất lượng cao".

Trong luật dạy nghề năm 2006 đã xác định chính sách đầu tư của nhà nước về phát triển dạy nghề theo định hướng đầu tư:

"Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy nghề, phát triển đội ngũ giáo viên, hiện đại hoá thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề; tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới…"

Trong thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 242 - TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 có nêu rõ:

"Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, kể cả những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao…Chú trọng xây dựng một số trường, chuyên nghành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng nhanh qui mô đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề ở những lĩnh vực công nghệ cao, tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới".

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đã xác định cụ thể:

“Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 2015 là 55% và đến 2020 là 70%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến 2015 là 40% và đến 2020 là 55%; Số trường dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế đến 2015 là 5 trường và đến 2020 là trên 10 trường...Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực, trong đó tập trung ưu tiên xây dựng cơ sở đào tạo đạt trình độ quốc tế và đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhóm nhân lực trình độ cao trong các ngành trọng điểm đạt trình độ của các nước tiên tiến...”

Quyết định 1216 QĐ-TTg, của Thủ tướng chình phủ ngày 22 tháng 07 năm 2011, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định cụ thể:

“Tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong toàn nền kinh tế với cơ cấu hợp lý. Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2015 khoảng 30,5 triệu người (chiếm khoảng 55,0% trong tổng số 55 triệu người làm việc trong nền kinh tế) và năm 2020 khoảng gần 44 triệu người (chiếm khoảng 70,0% trong tổng số gần 63 triệu người làm việc trong nền kinh tế). Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, số nhân lực đào tạo qua hệ thống dạy nghề năm 2015 khoảng 23,5 triệu người (bằng 77,0%), năm 2020 khoảng 34,4 triệu (bằng 78,5%); số nhân lực đào tạo qua hệ thống giáo dục - đào tạo năm 2015 khoảng 7 triệu người (bằng 23,0%), năm 2020 khoảng 9,4 triệu (bằng 21,5%)”.

“Về cơ cấu bậc đào tạo, năm 2015, số nhân lực qua đào tạo ở bậc sơ cấp nghề khoảng 18 triệu người, chiếm khoảng 59,0% tổng số nhân lực đã qua đào tạo của nền kinh tế; con số tương ứng của bậc trung cấp là khoảng 7 triệu người (khoảng 23,0%); bậc cao đẳng: Gần 2 triệu người (khoảng 6,0%); bậc đại học: Khoảng 3,3 triệu người (khoản 11,0%); và bậc trên đại học khoảng 200 nghìn người (chiếm khoảng 0,7%). Năm 2020, số nhân lực đào tạo ở bậc sơ cấp nghề khoảng gần 24 triệu người, chiếm khoảng 54,0% tổng số nhân lực qua đào tạo của nền kinh tế; con số tương ứng của bậc trung cấp là khoảng gần 12 triệu người (khoảng 27,0%); bậc cao đẳng: Hơn 3 triệu người (khoảng 7,0%); bậc đại học: Khoảng 5 triệu người (khoảng 11%) và bậc trên đại học khoảng 300 nghìn người (chiếm khoảng 0,7%)”.

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 nêu rõ:

“Giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo mới trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề khoảng 2,1 triệu người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 7,5 triệu người, trong đó có 4,7 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề theo “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

“ Giai đoạn 2016 - 2020 đào tạo mới trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề khoảng 2,9 triệu người (trong đó 10% đạt cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế), sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 10 triệu người, trong đó có 5,5 triệu người được hỗ trợ đào tạo nghề theo Đề án 1956”.

2.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, khu vực Tp.HCM: 

Theo quy hoạch, đến năm 2020, Tp.HCM có tổng cộng 22 khu chế xuất – khu công nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển công nghiệp của thành phố. Tuy nhiên, khi quy hoạch đô thị, Tp.HCM chưa hoạch định một cách đầy đủ hạ tầng xã hội để đáp ứng cho số lao động tập trung tại các khu chế xuất – khu công nghiệp.

Tính đến tháng 06 năm 2013, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 181,56 triệu USD, Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 136,04 triệu USD, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 45,52 triệu USD. Các đề án cấp mới có quốc gia đầu tư là Singapore, Úc, Đức, Nhật và Mỹ với ngành nghề đầu tư thuộc lĩnh vực: cơ khí, dược phẩm, nhựa, các đề án công nghệ cao, sản xuất sản phẩm có độ chính xác như trong các lĩnh vực tự động hóa, điện tử, cáp quang, vi mạch, bán dẫn và thực phẩm. … tại Tp.HCM ngày càng nhiều.

Trong các ngành trên, công nghiệp cơ khí phát triển nhanh, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là cơ khí chế tạo. Nhiều công nghệ, trang thiết bị thế hệ mới như: hệ thống thiết bị chế tạo, gia công cơ khí tự động CNC, NC... kết hợp với các phần mềm điều khiển, thiết kế, tính toán kết cấu (PLC, Simetic, SAP...) đã được các doanh nghiệp ngành cơ khí ứng dụng trong sản xuất, chế tạo máy. 

Trong lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu, các công nghệ đúc mẫu chảy, đúc với công nghệ làm bằng nhựa Furan (sản phẩm từ công nghiệp hóa dầu) là những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cũng đã được đưa vào ứng dụng trong ngành cơ khí khuôn mẫu của thành phố. Ngành cơ khí chế tạo của thành phố còn thu hút được các đề án đầu tư vào các lĩnh vực chế tạo cơ khí siêu trường, siêu trọng, như: đề án chế tạo cầu cẩu nổi sức nâng 1.000 tấn tại cảng Lotus, đầu tư khu liên hợp chế tạo cơ khí tại Đa Phước. 

Để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cơ khí chế tạo cần tiếp tục được hiện đại hóa. Vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ là động lực đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững của quá trình hiện đại hóa ngành cơ khí chế tạo Việt Nam, đặc biệt ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam, khu vực Tp.HCM. 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có nguồn nhân lực lớn nhất nước với khoảng 4,7 triệu người trong độ tuổi lao động, tổng số người có việc làm hiện vào khoảng 3,2 triệu người. Ðội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn chiếm tới 30% so với cả nước. Số lao động đã qua đào tạo tăng từ 40% năm 2005 lên 55% năm 2010. 

Tp. HCM sở hữu nhiều thuận lợi để phát triển mạnh nguồn nhân lực, tuy vậy nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Dự báo trong những năm tới, tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng có thể sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nếu không đưa ra được những giải pháp hợp lý, nhất là giải pháp gắn kết giữa tuyển dụng và đào tạo.

Bên cạnh khu vực trung tâm, tại các vùng ngoại ô Thành phố, tình trạng khan hiếm lao động chất lượng cao càng trầm trọng hơn. Theo thống kê của Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh, tại 5 huyện ngoại thành của Thành phố bao gồm Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh và Nhà Bè đang thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Tình trạng trên đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư của Thành phố.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, giai đoạn tới Thành phố sẽ tập trung đầu tư vào các nhóm đối tượng đặc biệt, có vai trò quyết định và tạo sự đột phá trong phát triển nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2010 đến 2015, sẽ ưu tiên phát triển nhân lực đủ để cung cấp cho những ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. Xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng phải đạt đến nửa triệu người vào năm 2020. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo phải đạt 70% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 trong đó lao động ở bốn ngành công nghiệp và chín ngành dịch vụ trọng điểm phải đạt 100%.

Các ngành kinh tế trọng điểm ưu tiên phát triển tại Tp.HCM như: điện tử-công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo (theo hướng cơ khí chính xác và tự động hóa để tạo ra những sản phẩm cơ khí công nghệ cao, chất lượng cao); chế biến thực phẩm (theo hướng tinh chế các thực phẩm công nghệ cao). Đó là những nhóm ngành nghề đang rất cần và phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Những nhóm ngành nghề này rất quan trọng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế phía Nam nói chung và Tp. HCM nói riêng.

Hiện Tp.HCM có khoảng 400 đơn vị tham gia dạy nghề, trong đó có khoảng 100 trung tâm dạy nghề, 25 trường trung cấp nghề, 10 trường cao đẳng nghề, khoảng 200 cơ sở dạy nghề trong các công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có khoảng 20 trường cao đẳng và đại học có tham gia đào tạo nghề. Nhìn chung việc phát triển mạnh các trường trung cấp và cao đẳng nghề tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực lao động trực tiếp trình độ cao cho Thành phố. 

Quy mô tuyển sinh đào tạo nghề tăng nhanh, năm 2011 hệ thống các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở dạy nghề tuyển 390.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 10.000 chỉ tiêu tuyển so với năm 2010. Trong đó hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề khoảng 40.000 chỉ tiêu, còn lại là sơ cấp nghề. Nếu so sánh với nhu cầu lao động theo dự báo về số lượng thì lao động trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề thiếu khoảng hơn 200 nghìn người. 

Như vậy việc đầu tư xây dựng phát triển trường Trường cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh thành trường chất lượng cao từ nguồn kinh phí của địa phương; của trường; các đề án đổi mới và phát triển dạy nghề từ nay đến năm 2020 hoàn toàn phù hợp với chiến lược và qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu đầu tư.
a. Mục tiêu chung:

Đầu tư tập trung, đồng bộ về chương trình, giáo trình, học liệu; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng và phát triển trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh thành trường chất lượng cao đến năm 2020.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc hiệu quả ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Số lượng lao động kỹ thuật cao được đào tạo tăng 30% đến năm 2020.

b. Mục tiêu cụ thể:

Việc xây dựng đề án đầu tư phát triển trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh thành trường chất lượng cao đến năm 2020 sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể cho việc xây dựng và đào tạo cho 06 nghề trọng điểm ( 02 nghề cấp quốc tế: Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin; 03 nghề cấp khu vực: Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; 01 nghề cấp quốc gia: Điện công nghiệp) như sau: 

· Xây mới và đầu tư các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường, phòng học lý thuyết, khối văn phòng khoa đạt chuẩn quốc tế hay khu vực.

· Cập nhật, biên soạn và đưa vào giảng dạy các chương trình, các giáo trình đạt chuẩn quốc tế hay khu vực.

· Bồi dưỡng về chuyên môn; sư phạm, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học cho giáo viên và cán bộ quản lý, giảng dạy cấp độ quốc tế hay khu vực.
3. Hình thức đầu tư:

· Xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư mua sắm trang thiết bị ; tuyển dụng , bồi dưỡng và đào tạo giáo viên, giảng viên ; phát triển chương trình và giáo trình nhằm phục vụ công tác đào tạo ngành điện công nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

V. QUY MÔ ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN:
1. Quy mô đầu tư.
Đầu tư cở sở vật chất, thiết bị cho nghề trọng điểm giai đoạn 2015- 2020  gồm 6 nghề: 

· Điện tử công nghiệp

· Công nghệ thông tin

· Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

· Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

· Cắt gọt kim loại

· Điện công nghiệp

2. Loại công trình - Cấp công trình

· Loại công trình 
: Công trình Dân dụng / Công trình Giáo dục

· Cấp công trình
: Cấp IV. 
3. Nguồn vốn :
	Tổng mức đầu tư (bao gồm): 
	:
	410.400.000.000 đ

	· nguồn vốn theo kinh phí đầu tư của thành phố
	:
	250.000.000.000 đ

	· nguồn vốn chương trình MTQG
	:
	139.400.000.000 đ

	· nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường
	:
	21.000.000.000 đ


VI. QUY MÔ DỰ ÁN:

1. Thiết bị đào tạo nghề:   (Xem phụ lục 1)
2. Cơ sở vật chất: (Xem phụ lục 2)
VII. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
1. HIỆU QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC:
 Đề án xây dựng phát triển trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh thành trường chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.

Đề án góp phần đầu tư trang thiết bị mới, tương thích và phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang được sử dụng tại các nhà máy, xí nghiệp sẽ giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện hành, giúp giáo viên dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn.

Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với nhu cầu lắp đặt thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất sẽ giúp học sinh, sinh viên học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.

Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ giáo viên chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp.

 Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng tiếng anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.

Với chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, uy tín của trường đào tạo nghề sẽ được nâng cao, trường sẽ có thêm năng lực thiết kế và tổ chức đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, tăng cường khả năng và quy mô tuyển sinh.

Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện tại.
2. HIỆU QUẢ VỀ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG:

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế để bổ sung lực lượng lao động kỹ thuật cao đang khiếm khuyết, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường đào tạo nghề và doanh nghiệp.

Với lực lượng lao động kỹ thuật cao được đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp sẽ cải thiện quan hệ hỗ tương và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nghề. Mối quan hệ giữa các trường nghề và các doanh nghiệp sẽ được xác lập và thể chế hoá với sự tham gia của doanh nghiệp vào các lĩnh vực của đào tạo nghề: xây dựng chương trình, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tổ chức quản lý quá trình đào tạo và sau đào tạo, tổ chức đào tạo xen kẻ giữa nhà trường và doanh nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết việc làm và định hướng học nghề cho sinh viên, học sinh.

Công tác quảng bá xã hội phục vụ tuyển sinh đào tạo, thông tin nhu cầu lao động và đào tạo nghề được xử lý chính xác và hiệu quả với tốc độ nhanh; hiệu suất giới thiệu việc làm được nâng cao, sự hài lòng của doanh nghiệp sử dụng lao động; sức thu hút mạnh mẽ của các trường đào tạo nghề; vị trí ổn định của người lao động sau đào tạo nghề được xác lập sẽ là những yếu tố tích cực góp phần thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với công tác đào tạo nghề.

Góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao phục cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia đào tạo lao động xuất khẩu.

Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề có cơ sở để xây dựng hệ thống thông tin đào tạo nghề, hỗ trợ hệ thống thông tin thị trường lao động–việc làm, giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và người lao động thông tin cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm định chất lượng của Trường và các chương trình đào tạo nghề, góp phần nâng cao uy tín hệ thống đào tạo nghề, tạo niềm tin đối với người học nghề và doanh nghiệp sử dụng lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh cho lực lượng lao động Việt nam trên thị trường lao động quốc tế.
3. HIỆU QUẢ KINH TẾ:

Số lao động chất lượng cao qua đào tạo sẽ góp phần toàn dụng nguồn nhân lực thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế cho toàn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao dân trí cộng đồng, đồng thời là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người lao động.

Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia  phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.
4. TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN:

Dự kiến số lượng lao động kỹ thuật cao được đào tạo có khả năng tăng 30% đến năm 2020.

Xây dựng một đội ngũ lao động chuyên ngành kỹ thuật cao được các tổ chức kiểm định có uy tín công nhận sẽ tăng cường lực lượng lao động có khả năng tham gia thị trường lao động quốc tế, đặc biệt các hội thi tay nghề, khu vực và thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín nguồn nhân lực Việt nam trên thị trường quốc tế.

Tạo nguồn lao động được chuẩn hóa, tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động quốc tế; cung cấp các khuôn khổ để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước và khu vực có khả năng đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.

Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực của đề án, cán bộ quản lý và giáo viên của trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo mà đề án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác, nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của trường được tăng lên. Sự thành công của trường tham gia đề án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của đề án vì trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn hệ thống dạy nghề.

VIII. KINH PHÍ ĐẦU TƯ :
                                                                                                 Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Nội dung đầu tư
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	1
	Xây dựng cơ sở vật chất
	0.5
	100
	80
	69.5
	
	
	
	
	250

	2
	Mua sắm 

trang thiết bị
	
	37.7
	37.7
	17
	17
	17
	17
	17
	160.4

	
	+ Nguồn NSNN cấp
	
	35.7
	35.7
	14
	14
	14
	13
	13
	139.4

	
	+ Nguồn quỹ PTHĐSN 
	
	2
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	21

	*
	 Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	
	5
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	20

	*
	Nghề điện tử Công nghiệp
	
	9.6
	9.6
	3
	3
	3
	3
	3
	34.2

	*
	Nghề KT lắp đặt điện và điều khiển trong CN
	
	7.5
	7.5
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	*
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	25

	*
	 Nghề Cắt gọt kim loại
	
	7.6
	7.6
	3
	3
	3
	3
	3
	30.2

	*
	Nghề Điện công nghiệp
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	21

	3
	Xây dựng chương trình,  giáo trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	Đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Tổng cộng
	0.5
	137.7
	117.7
	86.5
	17
	17
	17
	17
	410.4


1. Nguồn vốn đầu tư : 
	Tổng mức đầu tư (bao gồm): 
	:
	410.400.000.000 đ

	· nguồn vốn theo kinh phí đầu tư của thành phố
	:
	250.000.000.000 đ

	· nguồn vốn chương trình MTQG
	:
	139.400.000.000 đ

	· nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường
	:
	21.000.000.000 đ


2. Tổ chức thực hiện công trình đầu tư:

Trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM sẽ tổ chức thực hiện đề án theo đúng quy định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của chính phủ về quản lý đề án đầu tư xây dựng công trình sau khi đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
IX. KẾT LUẬN :

1. Kết luận

Đề án  đầu tư “Xây dựng và phát triển trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM thành trường chất lượng cao từ năm 2014 đến 2020” từ nguồn kinh phí dự án đổi mới và phát triển dạy nghề đến 2015 và 2020 tại trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM đã hội tụ đủ các yếu tố trường đào tạo nghề cấp độ Quốc tế, Khu vực và quốc gia.

Đề án “Xây dựng và phát triển trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM thành trường chất lượng cao từ năm 2014 đến 2020” hoàn toàn khả thi.

Trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM có đầy đủ năng lực và khả năng đáp ứng được nhu cầu mà đề án đặt ra. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng của đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình  là bốn yếu tố chính để trường phát triển và đảm bảo chất lượng dạy nghề. Do đó đề án này dự kiến đầu tư để thực hiện đầu tư đồng bộ 4 yếu tố trên, cùng với cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường. Nếu đề án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2014 đến 2020 của Trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM  được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và các cấp lãnh đạo, Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  quan tâm xem xét và giải quyết, để nhà trường có điều kiện nhiều hơn nữa trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh đến 2015 và 2020 đáp ứng trình độ trung cấp nghề cấp độ quốc gia. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Kiến nghị: 
Để từng bước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2014 đến 2020 và phát huy hiệu quả giảng dạy, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, tiềm năng phát triển các ngành Công nghiệp tại Thành Phố Hồ chí Minh, cả nước đã và đang đòi hỏi một nguồn nhân lực có chất lượng thuộc các ngành kỷ thuật cao đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn .

Trường Cao Đẳng Nghề TP. HCM kính trình Sở lao động thương binh xã hội, UBND Thành Phố xem xét và phê duyệt đề án để Trường có đủ điều kiện triển khai thực hiện dự  án.  

	CƠ QUAN DUYỆT

	TRƯỜNG CĐN  TP. HCM

HIỆU TRƯỞNG




PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ CHI TIẾT CÁC PHÒNG ĐẦU TƯ
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG

	I
	Nghề Điện tử Công nghiệp

	1
	Module vẽ điện
	 

	 
	Mô hình mạch điện chiếu sáng 
	1

	2
	Module Máy điện
	 

	 
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha.
	3

	 
	Máy biến áp 3 pha
	3

	3
	Module linh kiện điện tử
	 

	 
	Bảng thực hành linh kiện quang điện tử 
	6

	4
	Module PLC cơ bản
	 

	 
	Bộ lập trình PLC S7-200 (300)
	3

	 
	Bộ lập trình LOGO
	3

	 
	Bộ lập trình EASY
	3

	 
	Bộ lập trình ZEN
	3

	 
	Bộ lập trình Mitsubishi (FXON, FX, FX2C, FX2N)
	3

	 
	Bộ lập trình Allenbradley (5 System Controller, Pico Controllers)
	3

	 
	Bộ lập trình Telemecanique
	3

	 
	Mô hình thang máy xây dựng
	3

	5
	Module lập trình cỡ nhỏ
	 

	 
	Bộ lập trình cỡ nhỏ.
	6

	6
	Module Robot
	 

	 
	Mô hình Rôbốt công nghiệp
	1

	 
	Bộ truyền dẫn động điện cơ
	1

	 
	Mô hình khí nén
	1

	 
	Mô hình thủy lực
	1

	 
	Bộ thiết bị cảm biến
	1

	7
	Module Profibus
	 

	 
	Mô hình Profibus
	2

	8
	Dụng cụ tháo lắp
	9

	9
	Thiết bị kiểm tra thông mạch
	10

	 
	 
	 

	II
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	1
	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)
	2

	2
	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)
	3

	3
	Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần)
	3

	4
	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp
	6

	5
	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp
	6

	6
	Tủ lạnh thương nghiệp
	3

	7
	Máy nén píttông kín
	3

	8
	Máy nén píttông nửa kín
	3

	9
	Máy nén píttông hở
	1

	10
	Máy nén rôto lăn
	3

	11
	Máy nén trục vít
	1

	12
	Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức
	2

	13
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 
	1

	14
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt 
	1

	15
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên , sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết
	1

	16
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết.
	1

	17
	Bình ngưng ống trùm nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)
	1

	18
	Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng
	1

	19
	Bình ngưng
	1

	20
	Tháp ngưng tụ
	1

	21
	Bình bay hơi
	1

	22
	Bộ van tiết lưu
	2

	23
	Van tiết lưu nhiệt
	1

	24
	Van tiết lưu điện tử
	1

	25
	Van tiết lưu tay
	1

	26
	Bình chứa cao áp
	1

	27
	Bình chứa thấp áp
	1

	28
	Tháp giải nhiệt nước
	1

	29
	Bình trung gian
	1

	30
	Bình trung gian ống xoắn
	1

	31
	Bình tách dầu
	1

	32
	Bình tách lỏng
	1

	33
	Bình gom dầu
	1

	34
	Phin lọc, sấy
	6

	35
	Board mạch điều hòa
	9

	36
	Bộ đồng hồ nạp gas đôi
	6

	37
	Máy nén pittông nửa kín
	1

	38
	Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài
	1

	39
	Bình chứa cao áp
	1

	40
	Cầu chì 3 pha
	1

	41
	Bộ nguồn (AC,DC)
	1

	42
	PLC
	1

	43
	DIXELL
	1

	44
	Rơle áp suất dầu
	1

	45
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	46
	Chuông báo sự cố
	1

	47
	Mô hình tủ đông gió.
	1

	48
	Máy nén pittông nửa kín
	1

	49
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	50
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	51
	Bình tách dầu
	1

	52
	Tách lỏng
	1

	53
	Bình chứa cao áp
	1

	54
	Cầu chì 1 pha
	1

	55
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	56
	Rơle áp suất cao
	1

	57
	Rơle áp suất thấp
	1

	58
	Rơle áp suất dầu
	1

	59
	Van điện từ
	1

	60
	Đồng hồ đo áp suất cao
	1

	61
	Đồng hồ đo áp suất thấp
	1

	62
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	63
	Đèn báo nguồn
	3

	64
	Chuông báo sự cố
	1

	65
	Mô hình tủ đông tiếp xúc.
	1

	66
	Máy nén pittông nửa kín
	1

	67
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	68
	Dàn bay hơi tấm 
	1

	69
	Van tiết lưu cân bằng ngoài
	1

	70
	Bình tách dầu
	1

	71
	Tách lỏng
	1

	72
	Bình chứa cao áp
	1

	73
	Cầu chì 1 pha
	1

	74
	Cầu chì 3 pha
	1

	75
	Nút nhấn On-Off
	1

	76
	Bộ nguồn
	1

	77
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	4

	78
	Rơle thời gian (AC, DC)
	2

	79
	Khởi động từ
	1

	80
	Công tắc tơ
	4

	81
	PLC
	1

	82
	DIXELL
	1

	83
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	84
	Rơle áp suất cao
	1

	85
	Rơle áp suất thấp
	1

	86
	Rơle áp suất dầu
	1

	87
	Van điện từ
	1

	88
	Đồng hồ đo áp suất cao
	1

	89
	Đồng hồ đo áp suất thấp
	1

	90
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	91
	Đèn báo nguồn
	3

	92
	Chuông báo sự cố
	1

	93
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas.
	1

	94
	Máy nén rô to xoắn ốc
	1

	95
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	96
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	97
	Van tiết lưu cân bằng ngoài
	1

	98
	Bình tách dầu
	1

	99
	Tách lỏng
	1

	100
	Bình chứa cao áp
	1

	101
	Cầu chì 1 pha
	1

	102
	Cầu chì 3 pha
	1

	103
	Nút nhấn On-Off
	1

	104
	Bộ nguồn,DC
	1

	105
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	4

	106
	Rơle thời gian (AC, DC)
	2

	107
	Khởi động từ
	1

	108
	Công tắc tơ
	4

	109
	PLC
	1

	110
	DIXELL
	1

	111
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	112
	Rơle áp suất cao
	1

	113
	Rơle áp suất thấp
	1

	114
	Rơle áp suất dầu
	1

	115
	Van điện từ
	1

	116
	Đồng hồ đo áp suất cao
	1

	117
	Đồng hồ đo áp suất thấp
	1

	118
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	119
	Đèn báo nguồn
	3

	120
	Chuông báo sự cố
	1

	121
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV
	1

	122
	Máy nén rôto xoắn ốc
	1

	123
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	124
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	125
	Van tiết lưu điện tử
	1

	126
	Bình tách dầu
	1

	127
	Tách lỏng
	1

	128
	Bình chứa cao áp
	1

	129
	Cầu chì 1 pha
	1

	130
	Cầu chì 3 pha
	1

	131
	Nút nhấn On-Off
	1

	132
	Bộ nguồn,DC
	1

	133
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	4

	134
	Rơle thời gian (AC, DC)
	2

	135
	Khởi động từ
	1

	136
	Công tắc tơ
	4

	137
	PLC
	1

	138
	DIXELL
	1

	139
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	140
	Rơle áp suất cao
	1

	141
	Rơle áp suất thấp
	1

	142
	Rơle áp suất dầu
	1

	143
	Van điện từ
	1

	144
	Đồng hồ đo áp suất cao
	1

	145
	Đồng hồ đo áp suất thấp
	1

	146
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	147
	Đèn báo nguồn
	3

	148
	Chuông báo sự cố
	1

	149
	Máy nén pittông nửa kín
	1

	150
	Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang
	1

	151
	Van tiết lưu cân bằng ngoài
	1

	152
	Bình tách dầu
	1

	153
	Bình chứa cao áp
	1

	154
	Cầu chì 3 pha
	1

	155
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	1

	156
	Công tắc tơ
	1

	157
	PLC
	1

	158
	DIXELL
	1

	159
	Rơle áp suất dầu
	1

	160
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	161
	Chuông báo sự cố
	1

	162
	Máy nén pittông nửa kín
	1

	163
	Tháp ngưng tụ
	1

	164
	Dàn bay hơi kiểu xương cá
	1

	165
	Bình tách dầu
	1

	166
	Bình chứa cao áp
	1

	167
	Cầu chì 3 pha
	1

	168
	Bộ nguồn (AC, DC)
	1

	169
	PLC
	1

	170
	DIXELL
	1

	171
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	172
	Rơle áp suất dầu
	1

	173
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	174
	Chuông báo sự cố
	1

	175
	Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp. 
	6

	176
	Cầu chì 1 pha
	1

	177
	Cầu chì 3 pha
	1

	178
	Nút nhấn On-Off
	1

	179
	Bộ nguồn (AC,DC)
	1

	180
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	4

	181
	Rơle thời gian (AC, DC)
	2

	182
	Khởi động từ
	1

	183
	Công tắc tơ
	4

	184
	Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	3

	185
	Cầu chì 1 pha
	1

	186
	Cầu chì 3 pha
	1

	187
	Nút nhấn On-Off
	1

	188
	Bộ nguồn (AC ,DC)
	1

	189
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	4

	190
	Khởi động từ
	1

	191
	Công tắc tơ
	4

	192
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	193
	Rơle áp suất cao
	1

	194
	Rơle áp suất thấp
	1

	195
	Rơle áp suất dầu
	1

	196
	Van điện từ
	1

	197
	Đồng hồ đo áp suất cao
	1

	198
	Đồng hồ đo áp suất thấp
	1

	199
	Đồng hồ đo áp suất dầu
	1

	200
	Đèn báo nguồn
	4

	201
	Chuông báo sự cố
	1

	202
	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh
	3

	203
	Máy nén kín
	1

	204
	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	205
	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt
	1

	206
	Van tiết lưu nhiệt
	1

	207
	Van tiết lưu tay
	1

	208
	Van tiết lưu điện từ
	1

	209
	Ống mao
	1

	210
	Cầu chì 1 pha
	1

	211
	Công tắc tơ
	4

	212
	Nút nhấn On-Off
	1

	213
	Bộ điều chỉnh nhiệt độ
	1

	214
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	1

	215
	Rơle thời gian (AC, DC)
	1

	216
	Rơle áp suất cao
	1

	217
	Rơle áp suất thấp
	1

	218
	Rơle áp suất dầu
	1

	219
	Đèn báo nguồn
	3

	220
	Chuông báo sự cố
	1

	221
	Van đảo chiều gas
	1

	222
	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh.
	9

	223
	Khởi động từ
	1

	224
	Công tắc tơ
	4

	225
	Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ
	1

	226
	Cầu chì 1 pha
	1

	227
	Cầu chì 3 pha
	1

	228
	Nút nhấn On-Off
	2

	229
	Rơle trung gian  (AC, DC)
	2

	230
	Rơle thời gian (AC, DC)
	2

	231
	Rơle áp suất cao
	1

	232
	Rơle áp suất thấp
	1

	233
	Rơle áp suất dầu
	1

	234
	Đèn báo nguồn
	3

	235
	Chuông báo sự cố
	1

	236
	Đồng hồ cosf 
	2

	237
	Máy nén pitông kín
	1

	238
	Máy nén rôtolăn 
	1

	239
	Máy nén xoắn ốc 
	1

	240
	Máy nén nửa kín 
	1

	241
	Máy nén hở công 
	1

	242
	Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB  1pha, 3 pha AC
	1

	243
	Động cơ KĐB 1 pha
	1

	244
	Động cơ KĐB 3 pha
	1

	245
	Mô hình cơ cấu truyền động
	1

	 
	THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	 

	256
	Bơm cao áp
	3

	257
	Bộ thử kín
	1

	258
	Máy đo tốc độ gió
	2

	259
	Máy đo độ ẩm
	2

	260
	Máy đo độ ồn
	2

	261
	Máy đo lưu lượng
	2

	262
	Cảm biến nhiệt độ
	9

	263
	Nhiệt kế điện trở
	2

	264
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	2

	265
	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi
	1

	266
	Ống thuỷ
	2

	267
	Ẩm kế
	2

	268
	Áp kế chất lỏng
	2

	269
	Áp kế đàn hồi
	2

	270
	Áp kế điện
	2

	271
	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh
	1

	272
	Pitô
	1

	273
	Máy vi tính
	6

	274
	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm)
	1

	275
	Mẫu vật liệu điện từ (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện)
	1

	276
	Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử
	1

	277
	Động cơ điện KĐB 1 pha
	6

	278
	Động cơ điện KĐB 3 pha
	6

	279
	Lõi thép máy biến áp
	9

	280
	Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật
	18

	281
	Bàn hàn đa năng
	9

	282
	Bàn thực tập nguội
	9

	283
	Cabin hàn
	9

	284
	Hệ thống hút khói hàn
	1

	285
	Máy cắt, đột, dập liên hợp.
	1

	286
	Máy hàn hồ quang tay xoay chiều
	9

	287
	Máy mài cầm tay.
	1

	288
	Máy mài hai đá
	2

	289
	Khối D, khối V, bàn máp, Đe
	9

	290
	Êto
	6

	291
	Chi tiết cơ khí
	3

	292
	Thang chữ A
	2

	 
	DỤNG CỤ
	 

	293
	Bộ đồ nghề cơ khí
	9

	294
	Bàn ren , tarô các loại
	1

	295
	Bộ đồ nghề điện
	6

	296
	Mỏ hàn xung
	1

	297
	Ống hút thiếc 
	1

	298
	Dũa mịn bản dẹp
	1

	299
	Búa cao su
	1

	300
	Bộ dụng cụ đo cơ khí
	3

	301
	Panme cơ
	1

	302
	Pame điện tử
	1

	303
	Thước đo góc vạn năng
	1

	304
	Đồng hồ so
	1

	305
	Căn lá
	1

	306
	Calip
	1

	307
	Căn mẫu
	1

	 
	THIẾT BỊ AN TOÀN
	 

	308
	Bộ trang bị cứu thương
	1

	309
	Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân
	1

	310
	Cáng cứu thương
	1

	311
	Thiết bị bảo hộ lao động
	1

	312
	Ủng cao su
	1

	313
	Găng tay cao su
	1

	314
	Thảm cao su
	1

	315
	Ghế cách điện
	1

	316
	Sào cách điện
	1

	317
	Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn
	9

	318
	Giầy da
	1

	319
	Quần áo bảo hộ 
	1

	320
	Yếm hàn
	1

	 
	 
	 

	III
	Nghề Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển  trong công nghiệp

	1
	Dụng cụ cứu thương
	1

	2
	- Tủ  y tế
	1

	3
	- Cáng cứu thương.
	1

	4
	- Xe đẩy
	1

	5
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	1

	6
	Bảo hộ lao động
	1

	7
	- Mũ bảo hộ
	1

	8
	- Quần áo bảo hộ
	1

	9
	- Khẩu trang, găng tay bảo hộ.
	1

	10
	- Kính bảo hộ
	1

	11
	LÝ THUYẾT MẠCH
	 

	12
	Mô hình cắt bổ máy điện một chiều
	1

	13
	Mô hình cắt bổ máy phát điện đồng bộ
	3

	14
	VẼ KĨ THUẬT
	 

	15
	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kĩ thuật 
	18

	16
	Mẫu vật liệu.
	1

	 
	TRANG BỊ ĐiỆN
	 

	17
	Mô hình mạch điện máy tiện
	1

	18
	Mô hình mạch điện lò điện trở
	1

	 
	ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
	 

	19
	Bộ mẫu linh kiện điện tử 
	3

	20
	+ Đồng hồ đo tần số
	1

	21
	- Mạch cắm đa năng
	1

	22
	- Mô hình mạch chỉnh lưu
	7

	23
	- Mô hình mạch chỉnh lưu một pha
	1

	24
	- Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha
	1

	25
	- Mô hình mạch chỉnh lưu 6 pha
	1

	 
	NÂNG CHUYỂN THIẾT BỊ 
	0

	26
	Khóa cáp các loại
	6

	27
	- Khóa sừng
	1

	28
	- Khóa rèn
	1

	29
	- Khóa nêm
	1

	30
	Múp
	3

	31
	- Múp 1 puly
	1

	32
	- Múp nhiều puly
	2

	33
	 Kích các loại:
	2

	34
	- Kích răng.
	1

	35
	- Kích vít.
	1

	36
	- Kích thủy lực.
	1

	37
	- Kích bàn
	1

	38
	Pa lăng
	1

	39
	- Pa lăng điện.
	1

	40
	- Pa lăng xích
	1

	41
	Tời tay
	1

	42
	- Tời quay tay
	1

	43
	- Tời lắc tay
	1

	 
	ĐO LƯỜNG THÍ NGHIỆM ĐiỆN
	 

	44
	Đồng hồ đo công suất
	6

	45
	Cầu đo điện trở
	6

	46
	Đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số
	6

	47
	Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
	6

	48
	Đồng hồ đo mức kỹ thuật số
	6

	49
	Đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số
	6

	50
	Đồng hồ vạn năng
	6

	51
	Máy bơm nước
	1

	52
	Mêgaôm
	4

	53
	Kìm
	3

	54
	- Kìm chữ A vạn năng
	1

	55
	Tuốc nơ vít
	3

	56
	Cờ-lê
	3

	57
	Mỏ lết
	3

	 
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
	 

	58
	Cột đèn
	2

	59
	- Cột đèn trong khuôn viên
	1

	60
	- Cột đèn trong các khu công nghiệp, đô thị và đèn đường
	1

	61
	Đèn thuỷ ngân cao áp 
	3

	62
	Đèn chùm 
	3

	63
	Máy đục bê tông.
	1

	64
	Kìm
	3

	65
	- Kìm chữ A vạn năng 
	1

	66
	Tuốc nơ vít
	3

	67
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	68
	Đồng hồ vạn năng
	2

	69
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	70
	Thước lá
	2

	71
	Ni vô
	2

	72
	Quả dọi
	6

	73
	Thang nhôm
	6

	74
	Bàn tiện ren
	1

	75
	Cờ-lê
	3

	76
	Mỏ lết
	3

	77
	Cước luồn dây điện
	3

	78
	Pa lăng xích
	1

	79
	- Pa lăng xích
	1

	80
	- Giá trục 3 chân
	1

	 
	LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI
	 

	81
	Cột tròn
	4

	82
	Cột chữ A
	4

	83
	Dây cáp trần
	360

	84
	Dây cáp bọc vặn xoắn
	360

	85
	Hệ thống máng cáp
	1

	86
	Mô hình hầm cáp
	35

	87
	Máy ép đầu cốt
	1

	88
	Ke vuông
	3

	89
	Dụng cụ đào đất
	1

	
	- Cuốc
	1

	
	- Xẻng
	1

	
	- Xà beng
	1

	90
	Kìm
	3

	91
	- Kìm chữ A vạn năng 
	1

	92
	Tuốc nơ vít
	3

	93
	Đồng hồ vạn năng
	2

	94
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	95
	Thước lá
	2

	96
	Ni vô
	2

	97
	Quả dọi
	6

	98
	Thang nhôm
	6

	99
	Bàn tiện ren
	1

	100
	Cờ-lê
	3

	101
	Mỏ lết
	3

	102
	Cước luồn cáp điện
	3

	103
	Pa lăng xích
	1

	104
	- Pa lăng xích
	1

	105
	- Giá trục 3 chân
	1

	106
	Tời quay tay
	1

	 
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐiỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
	 

	107
	Động cơ  3 pha rotor quấn dây
	3

	108
	Động cơ 1 pha rotor quấn dây 
	2

	109
	Động cơ  3 pha rotor lồng sóc chạy 2 cấp tốc độ
	3

	110
	Mô hình điều khiển hoà đồng bộ nguồn điện
	1

	111
	Đồng hồ đo công suất
	3

	112
	Đồng hồ đo điện năng 3 pha
	3

	113
	Rơle dòng điện
	3

	114
	Rơle điện áp
	3

	115
	Máy biến áp tự ngẫu
	2

	116
	Điện trở công suất
	6

	117
	Kìm
	3

	118
	- Kìm chữ A vạn năng 
	1

	119
	Tuốc nơ vít
	3

	120
	Đồng hồ vạn năng
	2

	121
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	122
	Thước lá
	2

	123
	Ni vô
	2

	124
	Cờ-lê
	3

	125
	Mỏ lết
	3

	 
	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN PHỐI
	 

	126
	Đồng hồ đếm điện năng 3 pha
	6

	127
	Máy biến áp lực
	1

	128
	Cầu dao cách ly
	2

	129
	Máy cắt dòng điện
	2

	130
	Cuộn kháng
	3

	131
	Đồng hồ đo điện áp 
	5

	132
	Đồng hồ đo dòng điện 
	5

	133
	Đồng hồ đo công suất
	6

	134
	Rơle dòng điện
	6

	135
	Rơle điện áp
	6

	136
	Cờ-lê
	3

	137
	Mỏ lết
	3

	138
	Đồng hồ vạn năng
	2

	139
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	140
	Kìm
	3

	141
	Mỗi bộ bao gồm
	 

	142
	- Kìm chữ A vạn năng 
	1

	143
	Tuốc nơvít
	3

	144
	Pa lăng xích
	1

	145
	VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP
	 

	146
	Mô hình trạm biến áp phân phối
	1

	147
	Mô hình trạm biến áp trung gian
	1

	148
	Mô hình trạm biến áp phân phối trung chuyển
	1

	149
	Đồng hồ vạn năng
	2

	150
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	151
	Kìm
	3

	152
	Tuốc nơvít
	3

	153
	Thiết bị an toàn điện
	3

	154
	- Sào cách điện
	1

	155
	- Ủng
	1

	 
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TIẾP ĐỊA
	 

	156
	Đầu thu sét dạng kim
	3

	157
	Đầu thu sét hình cầu
	3

	158
	Quả dọi
	6

	159
	Cờ-lê
	3

	160
	Mỏ lết
	3

	161
	Đồng hồ vạn năng
	6

	162
	Thang nhôm
	6

	163
	Dụng cụ đào đất
	1

	164
	- Cuốc
	3

	165
	- Xẻng
	3

	166
	- Xà beng
	3

	167
	Máy hàn
	2

	168
	Máy đục bê tông.
	1

	169
	Máy khoan bê tông
	3

	170
	Kìm
	3

	171
	- Kìm chữ A vạn năng 
	1

	172
	Tuốc nơvít
	3

	 
	MÁY ĐIỆN
	 

	173
	Mô hình thực hành tháo lắp và đấu dây vận hành biến thế ba pha
	1

	174
	Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha và 3 pha
	1

	175
	Mô hình thực hành  động cơ  1 pha, 3 pha.
	1

	176
	Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ. 
	1

	177
	Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.
	1

	178
	Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.
	1

	179
	Đồng hồ vạn năng
	2

	180
	Đồng hồ Ampe kìm
	2

	181
	Dụng cụ nghề điện
	3

	 
	KỸ THUẬT SỐ
	0

	182
	Mô hình thực tập các mạch logic cơ bản
	4

	183
	Mô hình thực tập bộ nhớ
	4

	184
	- Mô hình thực tập bộ nhớ ram
	1

	185
	- Mô hình thực tập bộ nhớ rom
	1

	186
	Mô hình thực tập mã hóa, giải mã
	7

	187
	Mô hình thực tập mạch dồn kênh, phân kênh
	6

	188
	Mô hình mạch chuyển đổi D/A, A/D
	6

	189
	Mô hình thực tập mạch chuyển đổi
	7

	190
	- Mô hình mạch chuyển đổi A-D
	1

	191
	- Mô hình mạch chuyển đổi D-A
	1

	 
	LẮP ĐẶT CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
	 

	192
	Mô hình thực tập đo nhiệt độ 
	2

	193
	Mô hình mạch xác định vị trí và khoảng cách
	2

	194
	Mô hình mạch đo vận tốc
	3

	195
	Mô hình mạch đo lưu lượng
	3

	196
	Máy đo gia tốc và độ rung
	3

	 
	 
	 

	IV
	Nghề Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển  trong công nghiệp

	1
	Phần mềm giảng dạy mô phỏng Tiện CNC
	5

	2
	Phần mềm mô phỏng 3D Tiện CNC
	5

	3
	Trình biên dịch ngôn ngữ lập trình
	1

	4
	Máy tiện CNC ( CNC TURNING CENTER)
	1

	5
	Phần mềm mô phỏng Phay & Tiện CNC
	5

	6
	 Phần mềm mô phỏng 3D Phay & Tiện CNC
	

	7
	 Máy phay đứng trung tâm (Đloan)
	1

	8
	 Máy nén khí ALUP
	1

	9
	 Etô phay thủy lực
	1

	10
	 Máy bắn tia lửa điện (Đloan)
	1

	11
	 Phần mềm g.dạy mô phỏng KT phay & tiện CNC
	5

	12
	 Máy pentium 4 - 3.2G/ DVD/ CDW
	10

	13
	 Máy tính xách tay DELL
	1

	14
	 Máy phay đứng ( Đài Loan )
	2

	15
	 Máy cắt dây ( TQ)
	1

	16
	 Máy phay ngang ( Đài loan )
	2

	17
	 Sa bàn đào tạo h/t khởi động (Mỹ) 
	1

	18
	 Sa bàn đào tạo h/t sạc  ( Mỹ )
	1

	19
	 Sa bàn đ/tạo h/t chiếu sáng ( Mỹ) 
	1

	20
	 Sa bàn đào tạo h/t khoá cửa ( Mỹ) 
	1

	21
	 Máy Scan 3D Laser 
	1

	22
	 Cấu hình phần mềm chuyển đổi dữ liệu
	1

	23
	 Laptop VAIO SONY-FW-190NDH(kèm sạc+chuọt+túi)
	1

	24
	 Visi Mould Complet(Phần mềm t.kế và gia công khuôn ép nhựa)
	1

	25
	 Máy chiếu Projector SANYO                     PLC-XU88
	1

	26
	 Màn chiếu 3 chân TRIPOD
	1

	27
	 Máy Scan 3D Laser 
	1

	28
	Bộ soạn thảo NC, mô phỏng,  kiểm tra và truyền NC cho máy phay/tiện CNC
	11

	29
	Bộ phần mềm lập trình NC, mô phỏng và vận hành  phay/tiện CNC
	20

	30
	Máy phay CNC mô hình
	1

	31
	Máy tiện CNC mô hình
	1

	32
	Máy vi tính thiết kế
	6

	33
	Bảng điện tử
	1

	34
	Máy chiếu Sony VPL-CX150
	1

	35
	Các thiết bị phụ trợ h/t mạng
	1

	36
	Laptop Sony Vaio VGN-FW190NDH
	1

	37
	Máy in HP Laser Jet 5200 (A3)
	1

	38
	Máy Phay - Tiện CNC (ĐL)
	1

	39
	 Lập trình Phay - Tiện CNC
	1

	 
	 
	 

	VI
	Nghề Điện công nghiệp

	 
	AN TOÀN LAO ĐỘNG
	 

	1
	Bộ trang bị cứu thương.
	3

	4
	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.
	2

	5
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	6

	7
	Thiết bị thử độ bền cách điện.
	3

	8
	Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.
	1

	9
	Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.
	1

	 
	MẠCH ĐIỆN
	 

	1
	Máy chiếu Overhead
	1

	 
	VẼ KĨ THUẬT
	 

	1
	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kĩ thuật 
	18

	2
	Một số chi tiết cơ khí
	18

	3
	Một số mối ghép cơ khí
	18

	 
	VẼ ĐIỆN
	 

	1
	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kĩ thuật 
	18

	2
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	6

	3
	Bộ khí cụ điện thực hành
	9

	4
	Bộ đèn các loại
	2

	 
	VẬT LIỆU ĐIỆN
	 

	1
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	2
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	9

	3
	Tủ sẩy điều khiển được nhiệt độ
	1

	7
	Bộ mẫu vật liệu
	1

	 
	KHÍ CỤ ĐIỆN
	 

	1
	Bộ đồ nghề điện cầm tay.
	9

	2
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	9

	3
	Bộ  khí cụ điện thực hành
	6

	6
	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.
	1

	 
	ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	 

	1
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	6

	2
	Thiết bị đo lường điện
	5

	3
	Các bộ khuếch đại công suất
	6

	 
	KỸ THUẬT NGUỘI
	 

	1
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	3

	2
	Bàn nguội
	6

	3
	Máy mài hai đá
	1

	4
	Máy  khoan bàn
	2

	5
	Thiết bị uốn cong.
	3

	6
	Khối D, khối V, bàn máp, Đe, Lò rèn
	1

	 
	THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
	 

	1
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	2
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	9

	3
	Bộ lõi sắt quấn máy biến áp 1 pha, 3 pha.
	9

	4
	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ
	1

	5
	Mô hình  Survolter
	2

	6
	Mô hình dàn trải bình nước nóng chạy bằng điện.
	2

	7
	Mô hình dàn trải máy bơm nước (hoạt động được)
	2

	9
	Bộ đèn các loại
	2

	10
	Tai nghe gọi cửa
	3

	 
	ĐO LƯỜNG ĐIỆN
	 

	1
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	3

	2
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều (DC)
	5

	3
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.
	6

	4
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	18

	5
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	18

	6
	Thiết bị đo lường điện:
	5

	7
	Mô hình cắt bổ hoặc các thiết bị thật cơ cấu đo các loại máy đo.
	2

	 
	MÁY ĐIỆN
	 

	1
	Thiết bị bảo hộ lao động
	3

	2
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	3
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay
	9

	4
	Thiết bị đo lường điện
	5

	5
	Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.
	2

	6
	Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha, 3 pha.
	2

	7
	Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha, 3 pha.
	2

	8
	Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ.
	2

	9
	Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay chiều.
	2

	10
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha.
	1

	11
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha.
	1

	12
	Bộ thí nghiệm, thực hành máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha
	3

	13
	Mô hình hoà đồng bộ máy phát điện 3 pha.
	2

	14
	Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.
	2

	15
	Bộ thực hành máy phát điện 1 chiều.
	3

	16
	Mô hình mô phỏng sự cố trong máy điện một chiều.
	2

	17
	Động cơ điện 1 pha.
	3

	18
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn.
	6

	19
	Động cơ đồng bộ 3 pha
	6

	 
	SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN
	 

	1
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	9

	2
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	3
	Máy mài hai đá
	1

	4
	Máy quấn dây
	6

	5
	Thiết bị đo lường điện
	5

	6
	Động cơ điện 1 pha.
	6

	7
	Mô hình tháo lắp, đấu dây, vận hành   máy biến áp phân phối 3 pha.
	2

	8
	Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.
	1

	9
	Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle
	2

	10
	Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...
	2

	11
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	9

	12
	Bộ đồ nghề điện cầm tay.
	9

	 
	TRANG BỊ ĐIỆN
	 

	1
	Mô hình mạch điện khống chế các máy công nghiệp.
	2

	 
	THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN
	 

	1
	Bộ  khí cụ điện thực hành
	3

	2
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	9

	3
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	4
	Mô hình mạch máy sản xuất
	1

	 
	PLC CƠ BẢN
	 

	1
	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
	9

	2
	Bộ đồ nghề điện cầm tay
	9

	 
	TỔ CHỨC SẢN XUẤT
	0

	1
	Máy chiếu vật thể (OVERHEAD)
	1

	 
	KỸ THUẬT CẢM BiẾN
	 

	1
	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến nhiệt độ 
	2

	2
	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách.
	2

	3
	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến đo lưu lượng
	2

	 
	TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
	 

	1
	Hệ thống truyền động máy phát động cơ
	2

	2
	Bàn thí nghiệm truyền động điện 
	5

	3
	Mô hình điều khiển động cơ Servo
	1

	 
	ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
	 

	1
	Bộ linh kiện thực hành điện tử công suất.
	6

	2
	Các bộ khuếch đại điện tử công suất
	6

	 
	PLC NÂNG CAO
	 

	1
	Khởi đông từ 3 pha
	9

	2
	Động cơ đồng bộ 3 pha
	2

	3
	Mô hình điều khiển động cơ Servo
	1

	4
	Mô hình lò nhiệt.
	1

	5
	Mô hình bình trộn.
	1

	6
	Màn hình cảm biến (VT-10T).
	1

	 
	KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN
	 

	1
	Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.
	1

	 
	CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH CỠ NHỎ
	 

	1
	Bộ lập trình logo
	4

	2
	Bộ lập trình EASY
	4

	3
	Bộ lập trình ZEN
	3

	 
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
	 

	1
	Máy hiện sóng 2 tia, 60MHz.
	2

	 
	KĨ THUẬT SỐ
	 

	1
	Máy hiện sóng 2 tia, 60MHz.
	2

	2
	Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.
	6

	3
	Kít thực tập 
	2

	5
	Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.
	6

	 
	ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN
	 

	1
	Mô hình thực hành về điện khí nén.
	1

	 
	KĨ THUẬT QUẤN DÂY
	 

	2
	Động cơ đồng bộ 3 pha
	2

	3
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn
	2

	 
	QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN NÂNG CAO
	 

	1
	Máy quấn dây
	6

	2
	Động cơ vạn năng
	3

	3
	Máy phát điện xoay chiều và 1 chiều.
	1

	 
	BẢO VỆ RƠLE
	 

	1
	Mô hình thực hành rơle
	2

	2
	Bộ thí nghiệm thực hành rơle công nghiệp
	6


PHỤ LỤC 2

NHU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
· Căn cứ theo số lượng sinh viên, học sinh dự kiến
· Căn cứ theo hiện trạng cơ sở vật chất
· Căn cứ ý kiến chuyên môn của các Giảng viên, Cán bộ chuyên trách đang giảng dạy 06 nghề về nhu cầu cơ sở vật chất 

· Căn cứ tiêu chí tính toán về cơ sở vật chất của Tổng Cục Nghề (chuyên đề 8, tài liệu hội nghị về”Triễn khai xây dựng đề án phát triển 40 Trường Nghề chất lượng cao đến 2020”, 10/6/2013) .

Trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM xác định được các nhu cầu về cơ sở vật chất như sau:
1. Đối với nghề Điện tử công nghiệp:

	STT
	Công trình
	Số

Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	I.
	Khoa Điện tử
	
	1320 m2
	Dự kiến đáp ứng 1400 SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	06
	6 x 60 m2 = 360 m2
	

	2
	Xưởng thực hành
	15
	15 x 90 m2 = 900 m2
	

	3
	Văn phòng khoa + phòng giáo viên
	01
	60 m2
	


2. Đối với nghề Công nghệ thông tin:

	STT
	Công trình
	Số

Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	
	Khoa CNTT
	
	1200 m2
	Dự kiến đáp ứng 1570 SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	06
	6 x 60 = 360 m2
	

	2
	Văn phòng khoa + phòng Gíao viên
	01
	1 x 60 = 60 m2
	

	3
	Phòng Sever
	01
	1 x 60 = 60 m2
	

	4
	Xưởng thực hành
	12
	12 x 60 m2 = 720 m2
	


3. Đối với nghề KT máy lạnh và ĐHKK:

	STT
	Công trình
	Số

Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 
	
	1560 m2
	Dự kiến đáp ứng   1500  SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	03
	3 x 60 = 180 m2
	

	2
	Văn phòng khoa + Phòng giáo viên
	01
	1 x 60 = 60 m2
	

	3
	Xưởng thực hành
	11
	11 x 120 m2 = 1320 m2
	


4. Đối với nghề Cắt gọt kim loại:

	STT
	Công trình
	Số

Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	I.
	Khoa Điện tử
	
	1320 m2
	Dự kiến đáp ứng 1320 SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	04
	4 x 60 m2 = 240 m2
	

	2
	Xưởng thực hành
	12
	12x 90 m2 = 1080 m2
	

	3
	Văn phòng khoa + phòng giáo viên
	01
	60 m2
	


5. Đối với nghề Điện công nghiệp:

	STT
	Công trình
	Số Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	I
	Khoa Điện tử
	
	1320 m2
	Dự kiến đáp ứng 1150 SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	06
	6 x 60 m2 = 360 m2
	

	2
	Xưởng thực hành
	13
	13 x 90 m2 = 1170 m2
	

	3
	Văn phòng khoa + phòng giáo viên
	01
	60 m2
	


6. Đối với nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp:

	STT
	Công trình
	Số

Lượng
	Tổng diện tích

Sử dụng (m2)
	Ghi chú

	I.
	Khoa Điện tử
	
	1320 m2
	Dự kiến đáp ứng 1400 SVHS

	1
	Phòng lý thuyết
	04
	4 x 60 m2 = 240 m2
	

	2
	Xưởng thực hành
	15
	15 x 90 m2 = 900 m2
	

	3
	Văn phòng khoa + phòng giáo viên
	01
	60 m2
	


[image: image1.png]



1

